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KẾT LUẬN THANH TRA 

về việc chấp hành quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh khí đối 

với Công ty TNHH gas Thanh Bình 

 

Thực hiện Quyết định số 46/QĐ-QLTTBK ngày 08 tháng 6 năm 2023 của 

Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn về việc thanh tra chuyên ngành 

việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh khí; Quyết định số 

53/QĐ-QLTTBK ngày 21 tháng 6 năm 2023 của Cục trưởng Cục Quản lý thị 

trường tỉnh Bắc Kạn về việc thay đổi thành viên Đoàn thanh tra, từ ngày 22/6/2023 

đến ngày 26/7/2023, Đoàn thanh tra chuyên ngành đã tiến hành thanh tra tại Công 

ty TNHH Gas Thanh Bình. 

Xét Báo cáo kết quả thanh tra số 01/BC-ĐTTCN ngày 09 tháng 8 năm 2023 

của Trưởng Đoàn thanh tra chuyên ngành, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn 

kết luận như sau: 

I.  KHÁI QUÁT CHUNG ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC THANH TRA 

Công ty TNHH Gas Thanh Bình được thành lập ngày 20/03/2020 theo Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở 

lên, mã số doanh nghiệp: 4700278720, đăng ký lần đầu ngày 20 tháng 3 năm 2020; 

đăng ký thay đổi lần thứ 06, ngày 01 tháng 8 năm 2022 do Phòng đăng ký kinh 

doanh Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Bắc Kạn cấp; tên công ty viết bằng tiếng việt: 

CÔNG TY TNHH GAS THANH BÌNH, tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 

THANHBINH GAS COMPANY LIMITED, địa chỉ trụ sở chính: Lô F1&F2, khu 

công nghiệp Thanh Bình, xã Thanh Thịnh, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn (sau đây 

gọi tắt là Công ty); Mã số thuế: 4700278720. Người đại diện theo pháp luật của 

Công ty: (1). Họ và tên: Nguyễn Văn Tịnh; giới tính: Nam; chức danh: Chủ tịch 

hội đồng thành viên; sinh ngày 15/01/1977; số giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng 

minh nhân dân 091878171, cấp ngày 29/8/2018, nơi cấp: Công an tỉnh Thái 

Nguyên; địa chỉ thường trú: Tổ dân phố Sau, phường Lương Sơn, thành phố Sông 

Công, tỉnh Thái Nguyên; (2). Họ và tên: Nguyễn Thị Nhung; giới tính: Nữ; chức 

danh: Giám đốc, sinh ngày 18/3/1995; số giấy tờ pháp lý của cá nhân: Căn cước 

công dân số 019195000571, cấp ngày 12/4/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý 

hành chính về Trật tự xã hội; địa chỉ thường trú: Tổ dân phố Na Hoàng, phường 

Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. 

Công ty hoạt động theo mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên; 

ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty là kinh doanh khí LPG (Công ty nhận 

bàn giao mô hình kinh doanh và nhãn hiệu PEROTALGAS từ Công ty cổ phần Gas 

Khánh Linh từ năm 2020).  
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II.  KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH 

1. Kiểm tra điều kiện đối với thương nhân kinh doanh mua bán LPG 

Công ty có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh mua bán LPG số 

21/GCNDĐK-SCT ngày 08 tháng 2 năm 2021 do Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn 

cấp, có hiệu lực đến ngày 08/2/2031. 

1.1. Kiểm tra điều kiện thương nhân được thành lập theo quy định của 

pháp luật: 

Công ty TNHH Gas Thanh Bình được thành lập ngày 20/03/2020 theo Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở 

lên, mã số doanh nghiệp: 4700278720, đăng ký lần đầu ngày 20 tháng 3 năm 2020; 

đăng ký thay đổi lần thứ 06, ngày 01 tháng 8 năm 2022 do Phòng đăng ký kinh 

doanh Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Bắc Kạn cấp; tên công ty viết bằng tiếng việt: 

CÔNG TY TNHH GAS THANH BÌNH, tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 

THANHBINH GAS COMPANY LIMITED, địa chỉ trụ sở chính: Lô F1&F2, khu 

công nghiệp Thanh Bình, xã Thanh Thịnh, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn (sau đây 

gọi tắt là Công ty); Mã số thuế: 4700278720. 

Người đại diện theo pháp luật của Công ty: (1). Họ và tên: Nguyễn Văn Tịnh; 

giới tính: Nam; chức danh: Chủ tịch hội đồng thành viên; sinh ngày 15/01/1977; số 

giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân 091878171, cấp ngày 

29/8/2018, nơi cấp: Công an tỉnh Thái Nguyên; địa chỉ thường trú: Tổ dân phố 

Sau, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên; (2). Họ và tên: 

Nguyễn Thị Nhung; giới tính: Nữ; chức danh: Giám đốc, sinh ngày 18/3/1995; số 

giấy tờ pháp lý của cá nhân: Căn cước công dân số 019195000571, cấp ngày 

12/4/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội; địa chỉ 

thường trú: Tổ dân phố Na Hoàng, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh 

Thái Nguyên. 

Công ty hoạt động theo mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên; 

ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty là kinh doanh khí LPG (Công ty nhận 

bàn giao mô hình kinh doanh và nhãn hiệu PEROTALGAS từ Công ty cổ phần Gas 

Khánh Linh từ năm 2020).  

Nhận xét: Công ty đủ điều kiện là thương nhân mua bán LPG. 

1.2. Kiểm tra bồn chứa khí đáp ứng các quy định về an toàn hoặc có chai 

LPG đáp ứng đủ điều kiện lưu thông trên thị trường hoặc có hợp đồng thuê bồn, 

thuê chai LPG: 

*. Kiểm tra bồn chứa khí đáp ứng các quy định về an toàn:  

Công ty có: (1). Giấy chứng nhận kết quả kiểm định số 0052995, cấp ngày 

01/10/2020 do Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn máy, thiết bị nông nghiệp cấp 

(kèm theo Biên bản kiểm định kỹ thuật an toàn lao động bồn chứa khí dầu mỏ hóa 

lỏng (LPG) số 882/991-TAL-PB/20); tem kiểm định số 14300, giấy chứng nhận kết 

quả kiểm định có hiệu lực đến ngày 29/9/2022; (2). Giấy chứng nhận kết quả kiểm 

định số 0069040, cấp ngày 20/9/2022 do Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn 
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máy, thiết bị nông nghiệp cấp (kèm theo Biên bản kiểm định kỹ thuật an toàn lao 

động bồn chứa khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) số 679/877-TAL-PB/22); tem kiểm 

định số 28428, giấy chứng nhận kết quả kiểm định có hiệu lực đến ngày 

19/9/2024; (3). Lý lịch bồn chứa LPG, nước chế tạo: Trung Quốc; mã hiệu F14-

039, số chế tạo: N021301030220150171; dung tích: 100m3. Kiểm tra thực tế Công 

ty có 01 bồn chứa LPG dung tích 100m3, có tem kiểm định số 28428, trùng khớp 

với tem kiểm định trong Giấy chứng nhận kết quả kiểm định số 0069040. 

Nhận xét: Bồn chứa khí đáp ứng các quy định về an toàn theo quy định. Công 

ty chấp hành tốt nội dung được kiểm tra. 

*. Kiểm tra thủ tục kiểm định chai LPG Công ty cung cấp được: 

- Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 266260 do Cục Sở hữu trí tuệ cấp, 

chủ Giấy chứng nhận: Công ty cổ phần Gas Khánh Linh (VN), địa chỉ: Thôn Thố 

Bảo, xã Vân Nội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội; mẫu nhãn hiệu 

PEROTALGAS. Công ty TNHH Gas Thanh Bình đã nhận chuyển nhượng toàn bộ 

quyền sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp, mã hiệu PEROTALGAS (theo Quyết 

định số 3171/QĐ-SHTT, ngày 10/8/2020). 

- Hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu, ngày 23/4/2020 tại Hà Nội giữa Công 

ty cổ phần Gas Khánh Linh với Công ty TNHH Gas Thanh Bình. 

- Hồ sơ kiểm định chai LPG: 

Tài liệu kiểm định chai chứa LPG trước khi công nhận chuyển nhượng nhãn 

hiệu: trong năm 2015, 2016 Công ty cổ phần Gas Khánh Linh thực hiện bốn lần 

(bốn) kiểm định theo quy định các chai LPG đối với 13.530 chai LPG, mã hiệu 

PEROTALGAS tại 04 (bốn) Giấy chứng nhận kết quả kiểm định sau: 

(1). Giấy chứng nhận kết quả kiểm định số 0016398, ngày 30/11/2015 do 

Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn máy, thiết bị nông nghiệp cấp. Đối tượng 

kiểm tra: 1.200 chai chứa LPG, mã hiệu: PEROTALGAS. Giấy chứng nhận kết 

quả kiểm định có hiệu lực đến ngày 30/11/2020 (kèm theo Giấy chứng nhận chất 

lượng số 01/2015/GKL/ADP-NMSXCG/GNCL ngày 28/11/2015, Biên bản kiểm 

định kỹ thuật an toàn chai thép hàn nạp lại được dùng cho khí dầu mỏ hóa lỏng 

LPG số 48/KĐ-CG-PB, ngày 30/11/2015). 

(2). Giấy chứng nhận kết quả kiểm định số 25867, ngày 26/02/2016 do Trung 

tâm kiểm định kỹ thuật an toàn máy, thiết bị nông nghiệp cấp. Đối tượng kiểm tra: 

1.800 chai chứa LPG, mã hiệu: PEROTALGAS. Giấy chứng nhận kết quả kiểm 

định có hiệu lực đến ngày 26/02/2021 (kèm theo Giấy chứng nhận chất lượng số 

01/2016/GKL/ADP-NMSXCG/GNCL ngày 26/02/2016, Biên bản kiểm định kỹ 

thuật an toàn chai thép hàn nạp lại được dùng cho khí dầu mỏ hóa lỏng LPG số 

64/KĐ-CG-PB, ngày 26/02/2016); 

(3). Giấy chứng nhận kết quả kiểm định số 20306, ngày 18/5/2016 do Trung 

tâm kiểm định kỹ thuật an toàn máy, thiết bị nông nghiệp cấp. Đối tượng kiểm tra: 

5.530 chai chứa LPG, mã hiệu: PEROTALGAS. Giấy chứng nhận kết quả kiểm 

định có hiệu lực đến ngày 18/5/2021 (kèm theo Giấy chứng nhận chất lượng số 
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02/2016/GKL/ADP-NMSXCG/GNCL ngày 16/5/2016, Biên bản kiểm định kỹ thuật 

an toàn chai thép hàn nạp lại được dùng cho khí dầu mỏ hóa lỏng LPG số 71/KĐ-

CG-PB, ngày 18/5/2016); 

(4). Giấy chứng nhận kết quả kiểm định số 20376, ngày 08/7/2016 do Trung 

tâm kiểm định kỹ thuật an toàn máy, thiết bị nông nghiệp cấp. Đối tượng kiểm tra: 

5.000 chai chứa LPG, mã hiệu: PEROTALGAS. Giấy chứng nhận kết quả kiểm 

định có hiệu lực đến ngày 08/7/2021 (kèm theo Giấy chứng nhận chất lượng số 

03/2016/GKL/ADP-NMSXCG/GNCL ngày 06/7/2016, Biên bản kiểm định kỹ thuật 

an toàn chai thép hàn nạp lại được dùng cho khí dầu mỏ hóa lỏng LPG số 77/KĐ-

CG-PB, ngày 08/7/2016). 

Sau khi nhận chuyển nhượng nhãn hiệu Công ty đã thực hiện kiểm định lại 

theo quy định các chai LPG đối với 6.730 chai LPG, mã hiệu PEROTALGAS, thể 

hiện tại 09 (chín) Giấy chứng nhận kết quả kiểm định sau: 

(1). Giấy chứng nhận kết quả kiểm định số 0065022, ngày 30/9/2021 do 

Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn máy, thiết bị nông nghiệp cấp. Đối tượng 

kiểm tra: 81 chai chứa LPG, mã hiệu: PEROTALGAS. Giấy chứng nhận kết quả 

kiểm định có hiệu lực đến ngày 30/9/2026 (kèm theo toàn bộ Hồ sơ chai Gas 

Retest, tên khách hàng: Công ty TNHH Gas Thanh Bình, địa chỉ: KCN Thanh 

Bình, xã Thanh Thịnh, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn; lô số: 48/03-LPG-TG/21(R), 

mã hiệu: PEROTALGAS); 

(2). Giấy chứng nhận kết quả kiểm định số 0065025, ngày 11/10/2021 do 

Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn máy, thiết bị nông nghiệp cấp. Đối tượng 

kiểm tra: 372 chai chứa LPG, mã hiệu: PEROTALGAS. Giấy chứng nhận kết quả 

kiểm định có hiệu lực đến ngày 11/10/2026 (kèm theo toàn bộ Hồ sơ chai Gas 

Retest, tên khách hàng: Công ty TNHH Gas Thanh Bình, địa chỉ: KCN Thanh 

Bình, xã Thanh Thịnh, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn; lô số: 48/06-LPG-TG/21(R), 

mã hiệu: PEROTALGAS); 

(3). Giấy chứng nhận kết quả kiểm định số 0065026, ngày 21/10/2021 do 

Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn máy, thiết bị nông nghiệp cấp. Đối tượng 

kiểm tra: 397 chai chứa LPG, mã hiệu: PEROTALGAS. Giấy chứng nhận kết quả 

kiểm định có hiệu lực đến ngày 21/10/2026 (kèm theo toàn bộ Hồ sơ chai Gas 

Retest, tên khách hàng: Công ty TNHH Gas Thanh Bình, địa chỉ: KCN Thanh 

Bình, xã Thanh Thịnh, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn; lô số: 48/07-LPG-TG/21(R), 

mã hiệu: PEROTALGAS); 

(4). Giấy chứng nhận kết quả kiểm định số 0065031, ngày 29/10/2021 do 

Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn máy, thiết bị nông nghiệp cấp. Đối tượng 

kiểm tra: 306 chai chứa LPG, mã hiệu: PEROTALGAS. Giấy chứng nhận kết quả 

kiểm định có hiệu lực đến ngày 29/10/2026 (kèm theo toàn bộ Hồ sơ chai Gas 

Retest, tên khách hàng: Công ty TNHH Gas Thanh Bình, địa chỉ: KCN Thanh 

Bình, xã Thanh Thịnh, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn; lô số: 48/12-LPG-TG/21(R), 

mã hiệu: PEROTALGAS); 
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(5). Giấy chứng nhận kết quả kiểm định số 0065037, ngày 08/11/2021 do 

Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn máy, thiết bị nông nghiệp cấp. Đối tượng 

kiểm tra: 520 chai chứa LPG, mã hiệu: PEROTALGAS. Giấy chứng nhận kết quả 

kiểm định có hiệu lực đến ngày 08/11/2026 (kèm theo toàn bộ Hồ sơ chai Gas 

Retest, tên khách hàng: Công ty TNHH Gas Thanh Bình, địa chỉ: KCN Thanh 

Bình, xã Thanh Thịnh, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn; lô số: 48/14-LPG-TG/21(R), 

mã hiệu: PEROTALGAS); 

(6). Giấy chứng nhận kết quả kiểm định số 0065040, ngày 16/11/2021 do 

Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn máy, thiết bị nông nghiệp cấp. Đối tượng 

kiểm tra: 815 chai chứa LPG, mã hiệu: PEROTALGAS. Giấy chứng nhận kết quả 

kiểm định có hiệu lực đến ngày 16/11/2026 (kèm theo toàn bộ Hồ sơ chai Gas 

Retest, tên khách hàng: Công ty TNHH Gas Thanh Bình, địa chỉ: KCN Thanh 

Bình, xã Thanh Thịnh, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn; lô số: 48/17-LPG-TG/21(R), 

mã hiệu: PEROTALGAS); 

(7). Giấy chứng nhận kết quả kiểm định số 0065086, ngày 29/11/2021 do 

Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn máy, thiết bị nông nghiệp cấp. Đối tượng 

kiểm tra: 878 chai chứa LPG, mã hiệu: PEROTALGAS. Giấy chứng nhận kết quả 

kiểm định có hiệu lực đến ngày 29/11/2026 (kèm theo toàn bộ Hồ sơ chai Gas 

Retest, tên khách hàng: Công ty TNHH Gas Thanh Bình, địa chỉ: KCN Thanh 

Bình, xã Thanh Thịnh, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn; lô số: 48/18-LPG-TG/21(R), 

mã hiệu: PEROTALGAS); 

(8). Giấy chứng nhận kết quả kiểm định số 0065095, ngày 30/11/2021 do 

Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn máy, thiết bị nông nghiệp cấp. Đối tượng 

kiểm tra: 1.146 chai chứa LPG, mã hiệu: PEROTALGAS. Giấy chứng nhận kết 

quả kiểm định có hiệu lực đến ngày 30/11/2026 (kèm theo toàn bộ Hồ sơ chai Gas 

Retest, tên khách hàng: Công ty TNHH Gas Thanh Bình, địa chỉ: KCN Thanh 

Bình, xã Thanh Thịnh, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn; lô số: 48/22-LPG-TG/21(R), 

mã hiệu: PEROTALGAS); 

(9). Giấy chứng nhận kết quả kiểm định số 0062852, ngày 29/12/2021 do 

Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn máy, thiết bị nông nghiệp cấp. Đối tượng 

kiểm tra: 2.215 chai chứa LPG, mã hiệu: PEROTALGAS. Giấy chứng nhận kết 

quả kiểm định có hiệu lực đến ngày 29/12/2026 (kèm theo toàn bộ Hồ sơ chai Gas 

Retest, tên khách hàng: Công ty TNHH Gas Thanh Bình, địa chỉ: KCN Thanh 

Bình, xã Thanh Thịnh, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn; lô số: 48/25-LPG-TG/21(R), 

mã hiệu: PEROTALGAS). 

Nhận xét: Công ty đã thực hiện kiểm định chai LPG theo quy định. 

* Kiểm tra hợp đồng thuê bồn, thuê chai LPG: Trong thời kỳ thanh tra, Công 

ty không triển khai thực hiện hoạt động này. 

1.3. Kiểm tra việc đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo 

quy định của pháp luật 

Công ty có: Biên bản kiểm tra nghiệm thu hệ thống PCCC trước khi bàn giao 

đưa vào sử dụng năm 2016 của Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn 
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cứu hộ Công an tỉnh Bắc Kạn (sau đây gọi tắt là PC66); Giấy chứng nhận thẩm 

duyệt về phòng cháy, chữa cháy số 51/TDPCCC-PC66, cấp ngày 29/9/2015 do 

phòng PC66 cấp; Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy 

số 49/TD-PCCC, cấp ngày 12/12/2022 do phòng PC66 cấp. Các Biên bản kiểm tra 

về an toàn phòng cháy và chữa cháy trong các năm 2021, 2022 của phòng PC66, 

gồm: Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy ngày 25/3/2021; Biên 

bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy ngày 27/4/2022; Biên bản kiểm 

tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy ngày 13/12/2022.  

Nhận xét: Công ty đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo 

quy định của pháp luật. 

2. Kiểm tra về điều kiện đối với trạm nạp LPG vào chai  

Công ty có: Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai số 

14/GCNĐĐK-SCT ngày 08/02/2021 do Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn cấp, có 

hiệu lực đến ngày 08/02/2031. 

2.1. Kiểm tra điều kiện Trạm nạp phải thuộc thương nhân được thành lập 

theo quy định của pháp luật: 

 Công ty được thành lập theo quy định của pháp luật. Chi tiết tại chi tiết 1.1 

Phần 1 tại Kết luận này. 

2.2. Trạm nạp phải được cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư xây dựng 

Công ty có: 

- Quyết định chủ trương đầu tư số 665/QĐ-UBND, ngày 12/5/2016 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn cấp. 

- Giấy phép số 03/GPXD-UBND ngày 29/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Bắc Kạn cấp (Giấy phép xây dựng số 03/2016/GPXD). 

- Hợp đồng số 01/HĐKT/2020 về chuyển nhượng Dự án Nhà máy chiết nạp 

Gas LPG và xưởng sản xuất, bảo dưỡng vỏ chai LPG ngày 18/9/2020, giữa Công 

ty cổ phần Gas Khánh Linh với Công ty TNHH Gas Thanh Bình. 

- Quyết định số 2321/QĐ-UBND, ngày 21/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Bắc Kạn về việc thu hồi và giao đất cho Công ty TNHH Gas Thanh Bình thuê để 

sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng Trạm nạp LPG vào chai và Nhà máy sản 

xuất, bảo dưỡng chai LPG tại Khu công nghiệp Thanh Bình; phê duyệt chứng nhận 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH Gas Thanh 

Bình. 

- Giấy phép xây dựng, số 01/GPXD-ĐC, ngày 13/07/2022 của Ban Quản lý 

các KCN tỉnh Bắc Kạn; sử dụng cấp cho công trình thuộc Dự án đầu tư xây dựng 

Trạm nạp LPG vào chai và Nhà máy sản xuất bảo dưỡng chai LPG. 

- Giấy phép xây dựng, số 02/GPXD, ngày 13/07/2022 của Ban Quản lý các 

KCN tỉnh Bắc Kạn; sử dụng cấp cho công trình thuộc Dự án đầu tư xây dựng Trạm 

nạp LPG vào chai và Nhà máy sản xuất bảo dưỡng chai LPG. 
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Nhận xét: Trạm nạp được cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư xây dựng. 

Công ty chấp hành tốt nội dung được kiểm tra. 

2.3. Kiểm tra việc đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo 

quy định của pháp luật 

Công ty có: Biên bản kiểm tra nghiệm thu hệ thống PCCC trước khi bàn giao 

đưa vào sử dụng năm 2016 của Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn 

cứu hộ Công an tỉnh Bắc Kạn (sau đây gọi tắt là PC66); Giấy chứng nhận thẩm 

duyệt về phòng cháy, chữa cháy số 51/TDPCCC-PC66, cấp ngày 29/9/2015 do 

phòng PC66 cấp; Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy 

số 49/TD-PCCC, cấp ngày 12/12/2022 do phòng PC66 cấp. Các Biên bản kiểm tra 

về an toàn phòng cháy và chữa cháy trong các năm 2021, 2022 của phòng PC66, 

gồm: Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy ngày 25/3/2021; Biên 

bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy ngày 27/4/2022; Biên bản kiểm 

tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy ngày 13/12/2022.  

Nhận xét: Công ty đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo 

quy định của pháp luật. 

2.4. Kiểm tra về điều kiện chai LPG, LPG chai lưu thông trên thị trường 

2.4.1.Kiểm tra điều kiện đối với chai LPG:  

a. Kiểm tra chai LPG trước khi lưu thông trên thị trường phải được kiểm 

định kỹ thuật an toàn lao động; chứng nhận hợp quy theo quy định của pháp luật 

Căn cứ 05 Giấy chứng nhận kết quả kiểm định, cụ thể: (1). Số 0016398, ngày 

30/11/2015 do Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn máy, thiết bị nông nghiệp 

cấp, đối tượng kiểm tra: 1.200 chai chứa LPG, mã hiệu: PEROTALGAS, có hiệu 

lực đến ngày 30/11/2020 (kèm theo Giấy chứng nhận chất lượng số 

01/2015/GKL/ADP-NMSXCG/GNCL ngày 28/11/2015, Biên bản kiểm định kỹ 

thuật an toàn chai thép hàn nạp lại được dùng cho khí dầu mỏ hóa lỏng LPG số 

48/KĐ-CG-PB, ngày 30/11/2015); (2). Số 25867, ngày 26/02/2016 do Trung tâm 

kiểm định kỹ thuật an toàn máy, thiết bị nông nghiệp cấp, đối tượng kiểm tra: 

1.800 chai chứa LPG, mã hiệu: PEROTALGAS, có hiệu lực đến ngày 26/02/2021 

(kèm theo Giấy chứng nhận chất lượng số 01/2016/GKL/ADP-NMSXCG/GNCL 

ngày 26/02/2016, Biên bản kiểm định kỹ thuật an toàn chai thép hàn nạp lại được 

dùng cho khí dầu mỏ hóa lỏng LPG số 64/KĐ-CG-PB, ngày 26/02/2016); (3). Số 

20306, ngày 18/5/2016 do Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn máy, thiết bị 

nông nghiệp cấp, đối tượng kiểm tra: 5.530 chai chứa LPG, mã hiệu: 

PEROTALGAS, có hiệu lực đến ngày 18/5/2021 (kèm theo Giấy chứng nhận chất 

lượng số 02/2016/GKL/ADP-NMSXCG/GNCL ngày 16/5/2016, Biên bản kiểm 

định kỹ thuật an toàn chai thép hàn nạp lại được dùng cho khí dầu mỏ hóa lỏng 

LPG số 71/KĐ-CG-PB, ngày 18/5/2016); (4). Số 20376, ngày 08/7/2016 do Trung 

tâm kiểm định kỹ thuật an toàn máy, thiết bị nông nghiệp cấp, đối tượng kiểm tra: 

5.000 chai chứa LPG, mã hiệu: PEROTALGAS, có hiệu lực đến ngày 08/7/2021 

(kèm theo Giấy chứng nhận chất lượng số 03/2016/GKL/ADP-NMSXCG/GNCL 

ngày 06/7/2016, Biên bản kiểm định kỹ thuật an toàn chai thép hàn nạp lại được 
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dùng cho khí dầu mỏ hóa lỏng LPG số 77/KĐ-CG-PB, ngày 08/7/2016); (5). Số 

1144-KL, ngày 06/6/2017 do Công ty cổ phần kiểm định kỹ thuật an toàn và dịch 

vụ công nghiệp – ISO 9001:2008 cấp, đối tượng kiểm định: 5.000 chai chứa LPG, 

mã hiệu: PEROTALGAS, có hiệu lực đến tháng 6/2022 (kèm theo hồ sơ Báo cáo 

chất lượng chai chứa khí hóa lỏng loại 12kg-26,2 lít của Công ty cổ phần chế tạo 

thiết bị áp lực Vạn Lộc). 

Nhận xét: Công ty cổ phần gas Khánh Linh có tổng cộng 18.530 chai LPG 

thuộc sở hữu đều được kiểm định kỹ thuật an toàn lao động trước khi lưu thông 

trên thị trường theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 16 Nghị định số 

87/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí được 

sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 của Chính phủ 

(sau đây gọi tắt là Nghị định số 87). 

Tại thời điểm kiểm tra, Công ty không xuất trình được tài liệu Chứng nhận 

hợp quy theo quy định của pháp luật quy định tại điểm a khoản 1 Điều 16 Nghị 

định số 87 của Công ty cổ phần gas Khánh Linh thực hiện. 

b. Kiểm tra đáp ứng các quy định về an toàn tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

và thực hiện kiểm định định kỳ theo quy định 

Công ty đã thực hiện kiểm định lại theo quy định các chai LPG đối với 6.730 

chai LPG, mã hiệu PEROTALGAS, thể hiện tại 09 (chín) Giấy chứng nhận kết quả 

kiểm định, cụ thể: (1). Số 0065022, ngày 30/9/2021 do Trung tâm kiểm định kỹ 

thuật an toàn máy, thiết bị nông nghiệp cấp, đối tượng kiểm tra: 81 chai chứa LPG, 

mã hiệu: PEROTALGAS, có hiệu lực đến ngày 30/9/2026 (kèm theo toàn bộ Hồ 

sơ chai Gas Retest, tên khách hàng: Công ty TNHH Gas Thanh Bình, địa chỉ: KCN 

Thanh Bình, xã Thanh Thịnh, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn; lô số: 48/03-LPG-

TG/21(R), mã hiệu: PEROTALGAS); (2). Số 0065025, ngày 11/10/2021 do Trung 

tâm kiểm định kỹ thuật an toàn máy, thiết bị nông nghiệp cấp, đối tượng kiểm tra: 

372 chai chứa LPG, mã hiệu: PEROTALGAS, có hiệu lực đến ngày 11/10/2026 

(kèm theo toàn bộ Hồ sơ chai Gas Retest, tên khách hàng: Công ty TNHH Gas 

Thanh Bình, địa chỉ: KCN Thanh Bình, xã Thanh Thịnh, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc 

Kạn; lô số: 48/06-LPG-TG/21(R), mã hiệu: PEROTALGAS); (3). Số 0065026, 

ngày 21/10/2021 do Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn máy, thiết bị nông 

nghiệp cấp, đối tượng kiểm tra: 397 chai chứa LPG, mã hiệu: PEROTALGAS, có 

hiệu lực đến ngày 21/10/2026 (kèm theo toàn bộ Hồ sơ chai Gas Retest, tên khách 

hàng: Công ty TNHH Gas Thanh Bình, địa chỉ: KCN Thanh Bình, xã Thanh Thịnh, 

huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn; lô số: 48/07-LPG-TG/21(R), mã hiệu: 

PEROTALGAS); (4). Số 0065031, ngày 29/10/2021 do Trung tâm kiểm định kỹ 

thuật an toàn máy, thiết bị nông nghiệp cấp, đối tượng kiểm tra: 306 chai chứa 

LPG, mã hiệu: PEROTALGAS, có hiệu lực đến ngày 29/10/2026 (kèm theo toàn 

bộ Hồ sơ chai Gas Retest, tên khách hàng: Công ty TNHH Gas Thanh Bình, địa 

chỉ: KCN Thanh Bình, xã Thanh Thịnh, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn; lô số: 

48/12-LPG-TG/21(R), mã hiệu: PEROTALGAS); (5). Số 0065037, ngày 

08/11/2021 do Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn máy, thiết bị nông nghiệp 

cấp, đối tượng kiểm tra: 520 chai chứa LPG, mã hiệu: PEROTALGAS. Giấy 
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chứng nhận kết quả kiểm định có hiệu lực đến ngày 08/11/2026 (kèm theo toàn bộ 

Hồ sơ chai Gas Retest, tên khách hàng: Công ty TNHH Gas Thanh Bình, địa chỉ: 

KCN Thanh Bình, xã Thanh Thịnh, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn; lô số: 48/14-

LPG-TG/21(R), mã hiệu: PEROTALGAS); (6). Số 0065040, ngày 16/11/2021 do 

Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn máy, thiết bị nông nghiệp cấp, đối tượng 

kiểm tra: 815 chai chứa LPG, mã hiệu: PEROTALGAS, có hiệu lực đến ngày 

16/11/2026 (kèm theo toàn bộ Hồ sơ chai Gas Retest, tên khách hàng: Công ty 

TNHH Gas Thanh Bình, địa chỉ: KCN Thanh Bình, xã Thanh Thịnh, huyện Chợ 

Mới, tỉnh Bắc Kạn; lô số: 48/17-LPG-TG/21(R), mã hiệu: PEROTALGAS); (7). Số 

0065086, ngày 29/11/2021 do Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn máy, thiết bị 

nông nghiệp cấp, đối tượng kiểm tra: 878 chai chứa LPG, mã hiệu: 

PEROTALGAS, có hiệu lực đến ngày 29/11/2026 (kèm theo toàn bộ Hồ sơ chai 

Gas Retest, tên khách hàng: Công ty TNHH Gas Thanh Bình, địa chỉ: KCN Thanh 

Bình, xã Thanh Thịnh, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn; lô số: 48/18-LPG-TG/21(R), 

mã hiệu: PEROTALGAS); (8). Số 0065095, ngày 30/11/2021 do Trung tâm kiểm 

định kỹ thuật an toàn máy, thiết bị nông nghiệp cấp, đối tượng kiểm tra: 1.146 chai 

chứa LPG, mã hiệu: PEROTALGAS, có hiệu lực đến ngày 30/11/2026 (kèm theo 

toàn bộ Hồ sơ chai Gas Retest, tên khách hàng: Công ty TNHH Gas Thanh Bình, 

địa chỉ: KCN Thanh Bình, xã Thanh Thịnh, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn; lô số: 

48/22-LPG-TG/21(R), mã hiệu: PEROTALGAS); (9). Số 0062852, ngày 

29/12/2021 do Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn máy, thiết bị nông nghiệp 

cấp, đối tượng kiểm tra: 2.215 chai chứa LPG, mã hiệu: PEROTALGAS, có hiệu 

lực đến ngày 29/12/2026 (kèm theo toàn bộ Hồ sơ chai Gas Retest, tên khách 

hàng: Công ty TNHH Gas Thanh Bình, địa chỉ: KCN Thanh Bình, xã Thanh Thịnh, 

huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn; lô số: 48/25-LPG-TG/21(R), mã hiệu: 

PEROTALGAS); 

Nhận xét: Trên cơ sở nhận bàn giao từ Công ty cổ phần Gas Khánh Linh, 

trong quá trình hoạt động, căn cứ vào tài liệu kiểm định chai chứa LPG nêu trên, 

Công ty đã thực hiện kiểm định lại 6.730 chai LPG theo quy định; đối với 11.800 

chai LPG đã được Công ty cổ phần Gas Khánh Linh đưa ra lưu thông trên thị 

trường trước đó, Công ty không có tài liệu theo dõi chai LPG từ Công ty cổ phần 

Gas Khánh Linh nên chưa thực hiện thu hồi được đầy đủ các chai LPG có nhãn 

hiệu PEROTALGAS theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 16 NGhị định số 87. 

c. Kiểm tra hồ sơ, nguồn gốc xuất xứ của nhà sản xuất theo quy định 

Công ty có: (1). Hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu, ngày 23/4/2020 giữa 

Công ty cổ phần Gas Khánh Linh với Công ty TNHH Gas Thanh Bình; (2). Hợp 

đồng nguyên tắc số 10/ALVL-TAHB/2017/HĐNT, tháng 5 năm 2017 giữa Công 

ty cổ phần chế tạo thiết bị áp lực Vạn Lộc và Công ty cổ phần Gas Khánh Linh; 

(3). Lý lịch chai chứa LPG, mã hiệu PEROTALGAS, số chế tạo từ 001 đến 5000; 

dung tích: 26,2 lít; nhà chế tạo: Công ty cổ phần chế tạo thiết bị áp lực Vạn Lộc, số 

lô: 1144-KL; (4). Hợp đồng mua bán số 04/ADP-GKL/2016, ngày 04/8/2016 giữa 

Công ty cổ phần thương mại dầu khí An Dương với Công ty cổ phẩn Gas Khánh 

Linh; (5). Lý lịch chai chứa LPG, mã hiệu PEROTALGAS, số chế tạo từ 001201 
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đến 003000; dung tích: 26,2 lít; nhà chế tạo: Công ty cổ phần thương mại dầu khí 

An Dương, số lô: 64; (6). Lý lịch chai chứa LPG, mã hiệu PEROTALGAS, số chế 

tạo từ 003001 đến 008530; dung tích: 26,2 lít; nhà chế tạo: Công ty cổ phần 

thương mại dầu khí An Dương, số lô: 71; (7). Lý lịch chai chứa LPG, mã hiệu 

PEROTALGAS, số chế tạo từ 008531 đến 013530; dung tích: 26,2 lít; nhà chế tạo: 

Công ty cổ phần thương mại dầu khí An Dương, số lô: 77; (8). Hồ sơ chai chứa khí 

LPG hóa lỏng loại 12/26, 2/247; tên khách hàng: Công ty TNHH Gas Khánh Linh; 

địa chỉ: Số 62, phố Vân Trì, xã Vân Nội, huyện Đông Anh, Hà Nội; nhà chế tạo: 

Công ty cổ phần thương mại dầu khí An Dương; mã hiệu: GKL; số chế tạo: Từ 

000001 đến 001200; thời gian ban hành: Tháng 11 năm 2015; (9). Hồ sơ chai chứa 

khí LPG hóa lỏng loại 12/26, 2/247; tên khách hàng: Công ty cổ phần Gas Khánh 

Linh; địa chỉ: Thôn Thố Bảo, xã Vân Nội, huyện Đông Anh, Hà Nội; nhà chế tạo: 

Công ty cổ phần thương mại dầu khí An Dương; mã hiệu: GKL; số chế tạo: Từ 

001201 đến 003000; thời gian ban hành: Tháng 02 năm 2016; (10). Hồ sơ chai 

chứa khí LPG hóa lỏng loại 12/26, 2/247; tên khách hàng: Công ty cổ phần Gas 

Khánh Linh; địa chỉ: Thôn Thố Bảo, xã Vân Nội, huyện Đông Anh, Hà Nội; nhà 

chế tạo: Công ty cổ phần thương mại dầu khí An Dương; mã hiệu: GKL; số chế 

tạo: Từ 003001 đến 008530; thời gian ban hành: Tháng 5 năm 2016. 

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 13/VBHN-BCT ngày 22/02/2018 của Bộ Công 

Thương, Thông tư quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an 

toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương, đối chiếu với các thông tin, 

tài liệu do Công ty cung cấp, cho thấy, Công ty có 05 bộ hồ sơ, nguồn gốc xuất xứ 

của nhà sản xuất, cụ thể như sau: Hồ sơ chai chứa khí LPG hóa lỏng, có số chế tạo 

từ 000001 đến 001200  do Công ty cổ phần thương mại dầu khí An Dương sản 

xuất; Hồ sơ chai chứa khí LPG hóa lỏng, có số chế tạo từ 001201 đến 003000 do 

Công ty cổ phẩn thương mại dầu khí An Dương sản xuất; Hồ sơ chai chứa khí LPG 

hóa lỏng từ 003001 đến 008530 do Công ty cổ phẩn thương mại dầu khí An Dương 

sản xuất; Hồ sơ chai chứa khí LPG hóa lỏng từ 008531 đến 013530 do Công ty cổ 

phẩn thương mại dầu khí An Dương sản xuất; Hồ sơ chai LPG số chế tạo từ 001 

đến 5000 do Công ty CP chế tạo thiết bị áp lực Vạn Lộc sản xuất. 

Nhận xét: Công ty có đầy đủ hồ sơ, nguồn gốc xuất xứ của nhà sản xuất theo 

quy định. 

2.4.2. Kiểm tra điều kiện đối với LPG chai: 

a. Việc đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định số 87/2018/NĐ-CP 

ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị 

định 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 của Chính phủ (sau đây gọi tắt là Nghị 

định số 87). 

* Chai LPG trước khi lưu thông trên thị trường phải được kiểm định kỹ thuật 

an toàn lao động; chứng nhận hợp quy theo quy định:  

- Căn cứ 05 Giấy chứng nhận kết quả kiểm định chai LPG tại điểm a mục 

2.4.1 Phần 2 Kết luận này, Công ty có 18.530 chai LPG thuộc sở hữu của Công ty 
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đều được kiểm định kỹ thuật an toàn lao động trước khi lưu thông trên thị trường 

theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 16 Nghị định số 87. 

- Tại thời điểm kiểm tra Công ty không xuất trình được tài liệu Chứng nhận 

hợp quy theo quy định của pháp luật quy định tại điểm a khoản 1 Điều 16 Nghị 

định số 87. 

Qua kiểm tra thực tế đối với các chai chứa LPG hiện tại đang lưu giữ tại kho 

chứa chai LPG của Công ty cho thấy trên thân chai chứa LPG có dấu hợp quy theo 

quy định.  

* Kiểm tra đáp ứng các quy định về an toàn tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

và thực hiện kiểm định định kỳ theo quy định: 

Công ty không thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn lao động định kỳ theo 

quy định đối với 11.800 chai LPG được quy định tại điểm b khoản 1 Điều 16 Nghị 

định số 87. Nguyên nhân do Công ty không có tài liệu theo dõi chai LPG của Công 

ty cổ phần gas Khánh Linh bàn giao lại để kiểm soát. 

* Kiểm tra hồ sơ, nguồn gốc xuất xứ của nhà sản xuất theo quy định: 

Công ty có đầy đủ hồ sơ, nguồn gốc xuất xứ của nhà sản xuất theo quy định. 

b. Kiểm tra khối lượng, chất lượng LPG trong chai phù hợp với nhãn hàng 

hóa, tiêu chuẩn chất lượng thương nhân đã công bố, được niêm phong đúng quy 

cách 

Công ty có: 

* Các Hợp đồng mua bán khí dầu mỏ hóa lỏng và mua bán LPG như sau:  

- Năm 2021: Công ty ký 08 hợp đồng (trong đó có 07 hợp đồng mua bán khí 

hóa lỏng và 01 hợp đồng mua bán LPG chai), cụ thể: (1). Hợp đồng mua bán khí 

hóa lỏng (xe bồn) số 21/2021/LPG/TU AN-THANHBINH, ngày 01/02/2020 giữa 

Công ty TNHH Tú An và Công ty TNHH Gas Thanh Bình, có hiệu lực kể từ ngày 

ký đến hết ngày 31/12/2021 (có 05 phụ lục kèm theo); (2). Hợp đồng mua bán khí 

hóa lỏng số 0208/2021/HĐKT/HAIPHONG-GASTHANHBINH, ngày 02/8/2021, 

giữa Công ty TNHH Gas Thanh Bình và Công ty cổ phần thương mại dầu khí Hải 

Phong, có hiệu lực từ ngày 01/8/2021 đến hết ngày 31/12/2021; (3). Hợp đồng mua 

bán khí dầu mỏ hóa lỏng số 06/SAODO-THANHBINH/2021, ngày 02/5/2021 giữa 

Công ty cổ phần khí công nghiệp Sao Đỏ với Công ty TNHH Gas Thanh Bình, có 

hiệu lực kể từ ngày 02/5/2021 đến hết ngày 31/12/2022; (4). Hợp đồng mua bán 

khí hóa lỏng (xe bồn) số 0109/2020/BT-HOÀNGGIANG/B2, ngày 04/01/2021 

giữa Công ty TNHH Gas Hoàng Giang với Công ty TNHH Gas Thanh Bình, có 

hiệu lực từ ngày ký đến hết ngày 31/12/2021; (5). Hợp đồng mua bán khí hóa lỏng 

số 11/2020/KHLVN-GASTB năm 2020 giữa Công ty cổ phần năng lượng khí hóa 

lỏng Việt Nam và Công ty TNHH Gas Thanh Bình, có hiệu lực từ ngày 

01/12/2020 đến hết ngày 31/12/2021; (6). Hợp đồng mua bán khí dầu mỏ hóa lỏng 

(LPG), số 10-2021/THQ-THANHBINH/TERM-KBL/NK, ngày 27/01/2021 giữa 

Công ty TNHH Dầu khí Trần Hồng Quân và Công ty TNHH Gas Thanh Bình, có 

hiệu lực kể từ ngày 27/01/2021 đến hết ngày 31/12/2021 (có 02 phụ lục kèm theo); 
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(7). Hợp đồng mua bán khí hóa lỏng số 01/2021/HĐKT/MT-TB, ngày 01/01/2021 

giữa Công ty TNHH Dịch vụ Minh Thịnh và Công ty TNHH Gas Thanh Bình, có 

hiệu lực từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/12/2021; (8). Hợp đồng mua bán Gas 

(LPG) số 02/2021/HĐKT-MT, ngày 01/01/2021 giữa Công ty TNHH Dịch vụ 

Minh Thịnh và Công ty TNHH Gas Thanh Bình, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 

đến hết ngày 31/12/2022. 

- Năm 2022: Công ty ký 03 hợp đồng mua bán khí dầu mỏ hóa lỏng, cụ thể: 

(1).  Hợp đồng mua bán khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) số 03-2022/THQ-

THANHBINH/TERM-ĐC/NK, ngày 23/12/2021 giữa Công ty TNHH Dầu khí 

Trần Hồng Quân và Công ty TNHH Gas Thanh Bình, có hiệu lực từ ngày 

01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2022 (có 01 phụ lục 01 kèm theo);(2). Hợp đồng 

mua bán khí dầu mỏ lỏng (LPG), số 06/SAODO-THANHBINH/2022, ngày 

01/01/2022 giữa Công ty cổ phần khí công nghiệp Sao Đỏ với Công ty TNHH Gas 

Thanh Bình, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2022 (có 01 

phụ lục kèm theo); (3). Hợp đồng mua bán khí hóa lỏng số 01/2022/HĐKT/MT-

TB, ngày 01/01/2022 giữa Công ty TNHH Dịch vụ Minh Thịnh và Công ty TNHH 

Gas Thanh Bình, có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2022. 

- Năm 2023: Công ty ký 02 hợp đồng mua bán khí hóa lỏng, cụ thể: (1). Hợp 

đồng mua bán khí hóa lỏng số 01/2023/HĐKT/MT-TB, ngày 01/01/2023 giữa 

Công ty TNHH Dịch vụ Minh Thịnh và Công ty TNHH Gas Thanh Bình, có hiệu 

lực từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023; (2). Hợp đồng đại lý tiêu thụ khí 

dầu mỏ hóa lỏng đóng chai, HĐĐL số: 03/2023/MTGAS LPG-TB, ngày 

01/01/2023, giữa Công ty TNHH Dịch vụ Minh Thịnh và Công ty TNHH Gas 

Thanh Bình, có hiệu lực từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023. 

* Tài liệu giám định LPG, cụ thể: (1).Năm 2021: Tài liệu giám định LPG của 

Công ty TNHH giám định Toàn Cầu đối với Công ty TNHH dầu khí Trần Hồng 

Quân (Có 68 tờ); (2). Năm 2022: Tài liệu giám định LPG của Công ty TNHH giám 

định Toàn Cầu đối với Công ty TNHH dầu khí Trần Hồng Quân (Có 16 tờ); (3). 

Năm 2023: Tài liệu giám định LPG của Công ty TNHH giám định Toàn Cầu đối 

với Công ty TNHH dầu khí Trần Hồng Quân (Có 04 tờ). 

* Mẫu tem màng co: Công ty có mẫu tem theo quy định và tem dán mang 

nhãn hiệu PEROTALGAS. 

Nhận xét: Qua kiểm tra thực tế LPG chai tại kho chứa và địa điểm trạm nạp 

LPG vào chai của Công ty: Tại thời điểm kiểm tra, kho chứa chai và địa điểm trạm 

nạp LPG vào chai không có LPG chai thuộc sở hữu của Công ty. Do vậy, nội dung 

kiểm tra về khối lượng, chất lượng LPG trong chai phù hợp với nhãn hàng hóa, 

tiêu chuẩn chất lượng thương nhân đã công bố, được niêm phong đúng quy cách 

không có căn cứ để đánh giá. 

3. Kiểm tra việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của thương nhân kinh 

doanh mua bán mua bán LPG 

3.1. Kiểm tra các quyền và nghĩa vụ như thương nhân xuất khẩu, nhập 

khẩu khí quy định từ khoản 3 đến khoản 16 Điều 20 Nghị định số 87 



13 

 

3.1.1. Kiểm tra Hợp đồng mua, bán LPG và LPG chai với thương nhân có 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện còn hiệu lực và khách hàng công nghiệp 

a) Hợp đồng mua, bán LPG và LPG chai với đầu mối cung cấp có giấy 

chứng nhận đủ điều kiện còn hiệu lực: 

Trong thời kỳ thanh tra, Công ty xuất trình 08 Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện/13 Hợp đồng mua bán LPG và LPG chai với 07 thương nhân đầu mối (Chi 

tiết hợp đồng tại điểm b mục 2.4.2 Phần 2 tại Kết luận này), cụ thể: (1). Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh mua bán LPG số 01/GCNĐĐK-SCT, ngày 

09/02/2021 do Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên cấp cho Công ty TNHH dịch vụ 

Minh Thịnh, có giá trị đến hết ngày 09/02/2031; (2). Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG số 05/GCNĐĐK-BCT, ngày 18/01/2019 

do Bộ Công Thương cấp cho Công ty TNHH Dầu khí Trần Hồng Quân, có giá trị 

đến hết ngày 18/01/2029; (3). Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh mua bán 

LPG số 287/GCNĐĐK-SCT, ngày 12/9/2019 do Sở Công thương Thành phố Hải 

Phòng cấp cho Công ty TNHH Gas Hoàng Giang, có giá trị đến hết ngày 

12/9/2029; (4). Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu 

LPG số 15/GCNĐĐK-BCT, ngày 03/11/2020 do Bộ Công Thương cấp cho Công 

ty TNHH Tú An; (5). Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh mua bán LPG số 

11/GCNĐĐK-SCT, ngày 06/10/2020 do Sở Công Thương thành phố Hà Nội cấp 

cho Công ty cổ phần năng lượng khí hóa lỏng Việt Nam; có giá trị đến hết ngày 

05/10/2030; (6). Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh mua bán LPG số 

846/GCNĐĐK-SCT, ngày 19/6/2017 do Sở Công Thương tỉnh Hải Dương cấp cho 

Công ty cổ phần Khí công nghiệp Sao Đỏ; có giá trị đến hết ngày 19/6/2022; (7). 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh mua bán LPG số 318/GCNĐĐK-SCT, 

ngày 01/3/2023 do Sở Công Thương tỉnh Hải Dương cấp cho Công ty cổ phần Khí 

công nghiệp Sao Đỏ; có giá trị đến hết ngày 01/3/2033. 

Nhận xét: Đối chiếu 13 hợp đồng mua, bán LPG và LPG chai với các Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện của các thương nhân đầu mối, cho thấy, Công ty ký Hợp 

đồng mua, bán LPG và LPG chai với 06 thương nhân xuất trình được Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện còn hiệu lực; còn 01 hợp đồng Công ty không xuất trình được 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện của thương nhân đầu mối (Công ty cổ phần thương 

mại dầu khí Hải Phong). 

b) Hợp đồng mua, bán LPG chai cho cửa hàng thuộc hệ thống phân phối có 

giấy chứng nhận đủ điều kiện còn hiệu lực và khách hàng công nghiệp 

* Năm 2021: Công ty ký 55 Hợp đồng mua, bán LPG (Gas). Trong đó có 08 

hợp đồng mua bán LPG chai cho khách hàng tiêu dùng trực tiếp, 34 Hợp đồng bán 

LPG chai cho thương nhân mua bán LPG chai) và cung cấp 34 Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai thuộc hệ thống phân phối, cụ thể: 

(1). Hợp đồng mua, bán LPG (Gas) số 02/TB-HĐMB, ngày 01/8/2020 giữa 

Công ty TNHH Gas Thanh Bình với Hộ kinh doanh Chu Mạnh Đức (Cửa hàng 

Gas Đức Thời), có hiệu lực từ ngày 01/8/2020 đến hết ngày 31/7/2021; Hợp đồng 

mua, bán LPG (Gas) số 40/TB-HĐMB, ngày 01/8/2021 giữa Công ty TNHH Gas 
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Thanh Bình với Hộ kinh doanh Chu Mạnh Đức (Cửa hàng Gas Đức Thời), có hiệu 

lực từ ngày 01/8/2021 đến hết ngày 31/12/2021; Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa 

hàng bán lẻ LPG chai số 06/GCNĐĐK-UBND, ngày 05/12/2018 do UBND huyện 

Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn cấp cho Hộ kinh doanh Chu Mạnh Đức, có giá trị đến hết 

ngày 04/12/2028 (02 HĐ); 

(2). Hợp đồng mua, bán LPG (Gas) số 03/TB-HĐMB, ngày 01/8/2020 giữa 

Công ty TNHH Gas Thanh Bình với Hộ kinh doanh Nguyễn Ngọc Nam (Cửa hàng 

Gas Nguyễn Ngọc Nam), có hiệu lực từ ngày 01/8/2020 đến hết ngày 31/7/2021; 

Hợp đồng mua, bán LPG (Gas) số 41/TB-HĐMB, ngày 01/8/2021 giữa Công ty 

TNHH Gas Thanh Bình với Hộ kinh doanh Nguyễn Ngọc Nam, có hiệu lực từ 

ngày 01/8/2021 đến hết ngày 31/12/2021; Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng 

bán lẻ LPG chai số 04/GCNĐĐK-UBND, ngày 17/8/2020 do UBND huyện Na Rì, 

tỉnh Bắc Kạn cấp cho Hộ kinh doanh Nguyễn Ngọc Nam, có giá trị đến hết ngày 

17/8/2030 (02 HĐ); 

(3). Hợp đồng mua, bán LPG (Gas) số 04/TB-HĐMB, ngày 01/8/2020 giữa 

Công ty TNHH Gas Thanh Bình với Hộ kinh doanh Phạm Đức Lợi (Cửa hàng Gas 

Phạm Đức Lợi), có hiệu lực từ ngày 01/8/2020 đến hết ngày 31/7/2021; Hợp đồng 

mua, bán LPG (Gas) số 42/TB-HĐMB, ngày 01/8/2021 giữa Công ty TNHH Gas 

Thanh Bình với Hộ kinh doanh Phạm Đức Lợi, có hiệu lực từ ngày 01/8/2021 đến 

hết ngày 31/12/2021; Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai số 

02/GCNĐĐK-KT&HT, ngày 18/01/2019 do UBND huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn 

cấp cho Hộ kinh doanh Phạm Đức Lợi, có giá trị đến hết ngày 18/01/2029 (02 

HĐ); 

(4). Hợp đồng mua, bán LPG (Gas) số 05/TB-HĐMB, ngày 01/8/2020 giữa 

Công ty TNHH Gas Thanh Bình với Hộ kinh doanh Đỗ Nguyên Hùng (Cửa hàng 

Gas Hùng Hiên), có hiệu lực từ ngày 01/8/2020 đến hết ngày 31/12/2021; Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai số 05/GCNĐĐK-UBND, ngày 

25/11/2020 do UBND huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, cấp cho Hộ kinh doanh 

Đỗ Nguyên Hùng, có giá trị đến hết ngày 25/11/2030 (01 HĐ); 

(5). Hợp đồng mua, bán LPG (Gas) số 06/TB-HĐMB, ngày 01/8/2020 giữa 

Công ty TNHH Gas Thanh Bình với Hộ kinh doanh Điệp Cương Lĩnh (Cửa hàng 

Gas Huệ Lĩnh), có hiệu lực từ ngày 01/8/2020 đến hết ngày 31/7/2021; Hợp đồng 

mua, bán LPG (Gas) số 43/TB-HĐMB, ngày 01/8/2021 giữa Công ty TNHH Gas 

Thanh Bình với Hộ kinh doanh Điệp Cương Lĩnh (Cửa hàng Gas Huệ Lĩnh), có 

hiệu lực từ ngày 01/8/2021 đến hết ngày 31/12/2021; Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai số 02/GCNĐĐK-UBND, ngày 20/11/2020 do 

UBND huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên cấp cho Hộ kinh doanh Điệp Cương 

Lĩnh, có giá trị đến hết ngày 20/11/2030 (02 HĐ); 

(6). Hợp đồng mua, bán LPG (Gas) số 07/TB-HĐMB, ngày 01/8/2020 giữa 

Công ty TNHH Gas Thanh Bình với DNTN Huấn Hòa, có hiệu lực từ ngày 

01/8/2020 đến hết ngày 31/7/2021; Hợp đồng mua, bán LPG (Gas) số 44/TB-

HĐMB, ngày 01/8/2021 giữa Công ty TNHH Gas Thanh Bình với DNTN Huấn 

Hòa, có hiệu lực từ ngày 01/8/2021 đến hết ngày 31/12/2021; Giấy chứng nhận đủ 
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điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai số 06/GCNĐĐK-UBND, ngày 03/5/2019 do 

UBND huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn cấp cho DNTN Huấn Hòa, có giá trị đến hết 

ngày 03/5/2029 (02 HĐ); 

(7). Hợp đồng mua, bán LPG (Gas) số 08/TB-HĐMB, ngày 01/8/2020 giữa 

Công ty TNHH Gas Thanh Bình với Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Việt Hà (Cửa 

hàng Gas Việt Hà), có hiệu lực từ ngày 01/8/2020 đến hết ngày 31/7/2021; Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai số 02/GCNĐĐK-UBND, ngày 

23/01/2019 do UBND thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, cấp cho Hộ kinh doanh 

Nguyễn Thị Việt Hà, có giá trị đến hết ngày 23/01/2029 (01 HĐ); 

(8). Hợp đồng mua, bán LPG (Gas) số 09/TB-HĐMB, ngày 01/10/2020 giữa 

Công ty TNHH Gas Thanh Bình với Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Mười (Cửa hàng 

Gas Hiền Mười), có hiệu lực từ ngày 01/10/2020 đến hết ngày 31/9/2021; Hợp 

đồng mua, bán LPG (Gas) số 48/TB-HĐMB, ngày 01/10/2021 giữa Công ty 

TNHH Gas Thanh Bình với Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Mười (Cửa hàng Gas 

Hiền Mười), có hiệu lực từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 31/12/2021; Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai số 01/GCNĐĐK-UBND, ngày 

08/01/2019 do UBND thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn, cấp cho Cửa hàng Gas 

Hiền Mười, có giá trị đến hết ngày 07/01/2029 (02 HĐ) ; 

(9). Hợp đồng mua, bán LPG (Gas) số 10/TB-HĐMB, ngày 01/10/2020 giữa 

Công ty TNHH Gas Thanh Bình với Hộ kinh doanh Dương Văn Vinh (Cửa hàng 

Gas Vinh Hà), có hiệu lực từ ngày 01/10/2020 đến hết ngày 31/9/2021; Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG 

chai số 26/GCNĐĐK-SCT, ngày 14/8/2017 do Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên 

cấp cho Hộ kinh doanh Dương Văn Vinh, có giá trị đến hết ngày 14/8/2022 (01 

HĐ); 

(10). Hợp đồng mua, bán LPG (Gas) số 11/TB-HĐMB, ngày 01/10/2020 

giữa Công ty TNHH Gas Thanh Bình với Hộ kinh doanh La Hoàng Khôi (Cửa 

hàng Gas Khôi Loan), có hiệu lực từ ngày 01/10/2020 đến hết ngày 31/9/2021; 

Hợp đồng mua, bán LPG (Gas) số 50/TB-HĐMB, ngày 01/10/2021 giữa Công ty 

TNHH Gas Thanh Bình với Hộ kinh doanh La Hoàng Khôi, có hiệu lực từ ngày 

01/10/2021 đến hết ngày 31/12/2021; Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán 

lẻ LPG chai số 23/GCNĐĐK-UBND, ngày 03/7/2019 do UBND huyện Bạch 

Thông, tỉnh Bắc Kạn cấp cho Hộ kinh doanh La Hoàng Khôi, có giá trị đến hết 

ngày 03/7/2029 (02 HĐ); 

(11). Hợp đồng mua, bán LPG (Gas) số 12/TB-HĐMB, ngày 01/10/2020 

giữa Công ty TNHH Gas Thanh Bình với Hộ kinh doanh Dương Văn Luận, có 

hiệu lực từ ngày 01/10/2020 đến hết ngày 31/9/2021; Hợp đồng mua, bán LPG 

(Gas) số 49/TB-HĐMB, ngày 01/10/2021 giữa Công ty TNHH Gas Thanh Bình 

với Hộ kinh doanh Dương Văn Luận, có hiệu lực từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 

31/12/2021; Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai số 

3260/GCNĐĐK-UBND, ngày 01/3/2019 do UBND huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 

cấp cho Hộ kinh doanh Dương Văn Luận, có giá trị đến hết ngày 01/3/2029 (02 

HĐ); 
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(12). Hợp đồng mua, bán LPG (Gas) số 13/TB-HĐMB, ngày 01/11/2020 

giữa Công ty TNHH Gas Thanh Bình với Hộ kinh doanh Hoàng Văn Nam, có hiệu 

lực từ ngày 01/11/2020 đến hết ngày 31/10/2021; Hợp đồng mua, bán LPG (Gas) 

số 52/TB-HĐMB, ngày 01/11/2021 giữa Công ty TNHH Gas Thanh Bình với Hộ 

kinh doanh Hoàng Văn Nam, có hiệu lực từ ngày 01/11/2021 đến hết ngày 

31/12/2021; Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai số 

09/GCNĐĐK-UBND, ngày 14/5/2020 do UBND huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc 

Kạn cấp cho Hộ kinh doanh Hoàng Văn Nam, có giá trị đến hết ngày 28/4/2030 

(02 HĐ); 

(13). Hợp đồng mua, bán LPG (Gas) số 14/TB-HĐMB, ngày 01/11/2020 

giữa Công ty TNHH Gas Thanh Bình với Hộ kinh doanh Ngô Thế Khiêm, có hiệu 

lực từ ngày 01/11/2020 đến hết ngày 31/10/2021; Hợp đồng mua, bán LPG (Gas) 

số 53/TB-HĐMB, ngày 01/11/2021 giữa Công ty TNHH Gas Thanh Bình với Hộ 

kinh doanh Ngô Thế Khiêm, có hiệu lực từ ngày 01/11/2021 đến hết ngày 

31/12/2021; Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai số 

15/GCNĐĐK-UBND, ngày 20/8/2020 do UBND huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn 

cấp cho Hộ kinh doanh Ngô Thế Khiêm, có giá trị đến hết ngày 20/8/2030 (02 

HĐ); 

(14). Hợp đồng mua, bán LPG (Gas) số 15/TB-HĐMB, ngày 01/12/2020 

giữa Công ty TNHH Gas Thanh Bình với Hộ kinh doanh Dương Văn Sông, có 

hiệu lực từ ngày 01/12/2020 đến hết ngày 31/11/2021; Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai số 821/GCNĐĐK-UBND, ngày 21/8/2020 do 

UBND huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên, cấp cho Hộ kinh doanh Dương Văn 

Sông, có giá trị đến hết ngày 21/8/2030 (01 HĐ); 

(15). Hợp đồng mua, bán LPG (Gas) số 16/TB-HĐMB, ngày 01/12/2020 

giữa Công ty TNHH Gas Thanh Bình với Hộ kinh doanh Vũ Duy Lâm, có hiệu lực 

từ ngày 01/12/2020 đến hết ngày 31/11/2021; Hợp đồng mua, bán LPG (Gas) số 

55/TB-HĐMB, ngày 01/12/2021 giữa Công ty TNHH Gas Thanh Bình với Hộ 

kinh doanh Vũ Đức Lâm, có hiệu lực từ ngày 01/12/2021 đến hết ngày 

31/12/2021; Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai số 

02/GCNĐĐK-UBND, ngày 14/01/2020 do UBND thành phố Thái Nguyên, tỉnh 

Thái Nguyên, cấp cho Hộ kinh doanh Vũ Đức Lâm (Vũ Duy Lâm), có giá trị đến 

hết ngày 14/01/2030 (02 HĐ); 

(16). Hợp đồng mua, bán LPG (Gas) số 17/TB-HĐMB, ngày 01/12/2020 

giữa Công ty TNHH Gas Thanh Bình với Hộ kinh doanh Dương Phúc Đạt, có hiệu 

lực từ ngày 01/12/2020 đến hết ngày 31/11/2021; Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

cửa hàng bán lẻ LPG chai số 02/GCNĐĐK-UBND, ngày 05/01/2021 do UBND 

huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn cấp cho Hộ kinh doanh Dương Phúc Đạt, có giá trị 

đến hết ngày 05/01/2031 (01 HĐ); 

(17). Hợp đồng mua, bán LPG (Gas) số 18/TB-HĐMB, ngày 01/12/2020 

giữa Công ty TNHH Gas Thanh Bình với Hộ kinh doanh Nguyễn Đình Hiển, có 

hiệu lực từ ngày 01/12/2020 đến hết ngày 31/11/2021; Hợp đồng mua, bán LPG 

(Gas) số 56/TB-HĐMB, ngày 01/12/2021 giữa Công ty TNHH Gas Thanh Bình 
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với Hộ kinh doanh Nguyễn Đình Hiển, có hiệu lực từ ngày 01/12/2021 đến hết 

ngày 31/12/2021; Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai số 

03/GCNĐĐK-UBND, ngày 24/10/2018 do UBND huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 

cấp cho Hộ kinh doanh Nguyễn Đình Hiển, có giá trị đến hết ngày 25/10/2028(02 

HĐ) ; 

(18). Hợp đồng mua, bán LPG (Gas) số 19/TB-HĐMB, ngày 01/12/2020 

giữa Công ty TNHH Gas Thanh Bình với Hộ kinh doanh Ma Doãn Song, có hiệu 

lực từ ngày 01/12/2020 đến hết ngày 31/11/2021; Hợp đồng mua, bán LPG (Gas) 

số 57/TB-HĐMB, ngày 01/12/2021 giữa Công ty TNHH Gas Thanh Bình với Hộ 

kinh doanh Ma Doãn Song, có hiệu lực từ ngày 01/12/2021 đến hết ngày 

31/12/2021; Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai số 

04/GCNĐĐK-UBND, ngày 24/10/2018 do UBND huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 

cấp cho Hộ kinh doanh Ma Doãn Song, có giá trị đến hết ngày 25/10/2028 (02 

HĐ); 

(19). Hợp đồng mua, bán LPG (Gas) số 20/TB-HĐMB, ngày 24/01/2021 

giữa Công ty TNHH Gas Thanh Bình với Hộ kinh doanh Đinh Văn Chiến, có hiệu 

lực từ ngày 24/01/2021 đến hết ngày 23/01/2022; Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

cửa hàng bán lẻ LPG chai số 02/UBD-GCNĐĐK, ngày 17/12/2020 do UBND 

thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cấp cho Hộ kinh doanh Đinh Văn Chiến, có 

giá trị đến hết ngày 16/12/2030 (01 HĐ); 

(20). Hợp đồng mua, bán LPG (Gas) số 21/TB-HĐMB, ngày 25/01/2021 

giữa Công ty TNHH Gas Thanh Bình với Hộ kinh doanh Dương Hồng Đức (Cửa 

hàng Gas Đức Hà), có hiệu lực từ ngày 25/01/2021 đến hết ngày 24/01/2022; Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai số 02/GCNĐĐK-UBND, ngày 

22/3/2019 do UBND huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, cấp cho Hộ kinh doanh 

Dương Hồng Đức, có giá trị đến hết ngày 22/3/2029 (01 HĐ); 

(21). Hợp đồng mua, bán LPG (Gas) số 22/TB-HĐMB, ngày 25/01/2021 

giữa Công ty TNHH Gas Thanh Bình với Hộ kinh doanh Bùi Hồng Tuyến (Cửa 

hàng Gas Tuyến Mơ), có hiệu lực từ ngày 25/01/2021 đến hết ngày 24/01/2022; 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán 

LPG chai số 23/GCNĐĐK-SCT, ngày 22/6/2018 do Sở Công Thương tỉnh Thái 

Nguyên, cấp cho Hộ kinh doanh Bùi Hồng Tuyến, có giá trị đến hết ngày 

22/6/2023 (01 HĐ); 

(22). Hợp đồng mua, bán LPG (Gas) số 23/TB-HĐMB, ngày 05/01/2021 

giữa Công ty TNHH Gas Thanh Bình với Hộ kinh doanh Nguyễn Hữu Tiến Thái, 

có hiệu lực từ ngày 05/01/2021 đến hết ngày 31/12/2021; Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai số 05/GCNĐĐK-UBND, ngày 24/10/2018 do 

UBND huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn cấp cho Hộ kinh doanh Nguyễn Hữu Tiến 

Thái, có giá trị đến hết ngày 25/10/2028 (01 HĐ) ; 

(23). Hợp đồng mua, bán LPG (Gas) số 24/TB-HĐMB, ngày 05/01/2021 

giữa Công ty TNHH Gas Thanh Bình với Hộ kinh doanh Tạ Thị Hương Giang 

(Cửa hàng Gas Trình Giang), có hiệu lực từ ngày 05/01/2021 đến hết ngày 
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31/12/2021; Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai số 

13/GCNĐĐK-UBND, ngày 27/6/2019 do UBND huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn 

cấp cho Hộ kinh doanh Tạ Thị Hương Giang, có giá trị đến hết ngày 27/6/2029 (01 

HĐ); 

(24). Hợp đồng mua, bán LPG (Gas) số 25/TB-HĐMB, ngày 01/02/2021 

giữa Công ty TNHH Gas Thanh Bình với Hộ kinh doanh Triệu Dư Minh, có hiệu 

lực từ ngày 01/02/2021 đến hết ngày 31/12/2021; Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

cửa hàng bán lẻ LPG chai số 128/GCNĐĐK-UBND, ngày 17/5/2021 do UBND 

huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn cấp cho Cửa hàng bán lẻ LPG Triệu Dư Minh, có 

giá trị đến hết ngày 16/5/2031 (01 HĐ); 

(25). Hợp đồng mua, bán LPG (Gas) số 26/TB-HĐMB, ngày 01/02/2021 

giữa Công ty TNHH Gas Thanh Bình với DNTN Khau An, có hiệu lực từ ngày 

01/02/2021 đến hết ngày 31/01/2022; Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán 

lẻ LPG chai số 01/GCNĐĐK-KT&HT, ngày 05/11/2018 do phòng Kinh tế & Hạ 

tầng huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn cấp cho DNTN Khau An, có giá trị đến hết ngày 

05/11/2028 (01 HĐ); 

(26). Hợp đồng mua, bán LPG (Gas) số 27/TB-HĐMB, ngày 22/02/2021 

giữa Công ty TNHH Gas Thanh Bình với Hộ kinh doanh Phùng Khắc Tuấn, có 

hiệu lực từ ngày 22/02/2021 đến hết ngày 21/02/2022; Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai số 15/GCNĐĐK-UBND, ngày 28/5/2019 do 

UBND huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn cấp cho Hộ kinh doanh Phùng Khắc 

Tuấn, có giá trị đến hết ngày 23/5/2029 (01 HĐ); 

(27). Hợp đồng mua, bán LPG (Gas) số 28/TB-HĐMB, ngày 22/02/2021 

giữa Công ty TNHH Gas Thanh Bình với Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và 

thương mại Miền Bắc, có hiệu lực từ ngày 22/02/2021 đến hết ngày 21/02/2022(01 

HĐ);  

(28). Hợp đồng mua, bán LPG (Gas) số 29/TB-HĐMB, ngày 22/02/2021 

giữa Công ty TNHH Gas Thanh Bình với Công ty cổ phần xây dựng công trình 

Việt Bắc, có hiệu lực từ ngày 22/02/2021 đến hết ngày 21/02/2022 (01 HĐ);  

(29). Hợp đồng mua, bán LPG (Gas) số 30/TB-HĐMB, ngày 22/02/2021 

giữa Công ty TNHH Gas Thanh Bình với Công ty cổ phần đầu VIMECO (01 HĐ);  

(30). Hợp đồng mua, bán LPG (Gas) số 31/TB-HĐMB, ngày 01/3/2021 giữa 

Công ty TNHH Gas Thanh Bình với Hộ kinh doanh Phạm Văn Bình (Cửa hàng 

Gas Quyết Thắng), có hiệu lực từ ngày 01/3/2021 đến hết ngày 28/02/2022; Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai số 04/GCNĐĐK-UBND, ngày 

16/6/2020 do UBND thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn cấp cho Cửa hàng Gas 

Quyết Thắng, có giá trị đến hết ngày 15/6/2030 (01 HĐ); 

(31). Hợp đồng mua, bán LPG (Gas) số 32/TB-HĐMB, ngày 01/3/2021 giữa 

Công ty TNHH Gas Thanh Bình với Công ty TNHH Một thành viên Thanh Khiết, 

có hiệu lực từ ngày 01/3/2021 đến hết ngày 28/02/2022 (01 HĐ);  
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(32). Hợp đồng mua, bán LPG (Gas) số 33/TB-HĐMB, ngày 12/4/2021 giữa 

Công ty TNHH Gas Thanh Bình với Hộ kinh doanh Hoàng Thị Hương, có hiệu lực 

từ ngày 12/4/2021 đến hết ngày 11/4/2022; Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa 

hàng bán lẻ LPG chai số 3420/GCNĐĐK-UBND, ngày 15/11/2018 do UBND 

huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên cấp cho Hộ kinh doanh Hoàng Thị Hương, có 

giá trị đến hết ngày 15/11/2028 (01 HĐ); 

(33). Hợp đồng mua, bán LPG (Gas) số 35/TB-HĐMB, ngày 02/5/2021 giữa 

Công ty TNHH Gas Thanh Bình với Hộ kinh doanh Dương Hữu Triều, có hiệu lực 

từ ngày 02/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021; Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 

doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai số 24/GCNĐĐK-SCT, 

ngày 22/6/2018 do Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên, cấp cho Hộ kinh doanh 

Dương Hữu Triều, có giá trị đến hết ngày 22/6/2023 (01 HĐ); 

(34). Hợp đồng mua, bán LPG (Gas) số 36/TB-HĐMB, ngày 12/01/2021 

giữa Công ty TNHH Gas Thanh Bình với Công ty TNHH VietNam Misaki, có 

hiệu lực từ ngày 12/01/2021 đến hết ngày 31/12/2021(01 HĐ);   

(35). Hợp đồng mua, bán LPG (Gas) số 37/TB-HĐMB, ngày 25/5/2021 giữa 

Công ty TNHH Gas Thanh Bình với Công ty TNHH Một thành viên xây dựng và 

thương mại Nam Hải, có hiệu lực từ ngày 25/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021 (01 

HĐ);  

(36). Hợp đồng mua, bán LPG (Gas) số 38/TB-HĐMB, ngày 25/5/2021 giữa 

Công ty TNHH Gas Thanh Bình với Hộ kinh doanh Kiều Thị Quyên, có hiệu lực 

từ ngày 25/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021; Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 

doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai số 150/GCNĐĐK-SCT, 

ngày 12/6/2018 do Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên, cấp cho Hộ kinh doanh 

Kiều Thị Quyên, có giá trị đến hết ngày 12/6/2023(01 HĐ); 

(37). Hợp đồng mua, bán LPG (Gas) số 39/TB-HĐMB, ngày 01/6/2021 giữa 

Công ty TNHH Gas Thanh Bình với Hộ kinh doanh Trần Văn Huy, có hiệu lực từ 

ngày 01/6/2021 đến hết ngày 31/12/2021; Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng 

bán lẻ LPG chai số 03/GCNĐĐK-UBND, ngày 22/11/2020 do UBND huyện Định 

Hóa, tỉnh Thái Nguyên, cấp cho Hộ kinh doanh Trần Văn Huy, có giá trị đến hết 

ngày 22/11/2030 (01 HĐ); 

(38). Hợp đồng mua, bán LPG (Gas) số 45/TB-HĐMB, ngày 01/8/2021 giữa 

Công ty TNHH Gas Thanh Bình với Hộ kinh doanh Hà Sỹ Huấn, có hiệu lực từ 

ngày 01/8/2021 đến hết ngày 31/12/2021; Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng 

bán lẻ LPG chai số 142/GCNĐĐK-UBND, ngày 06/9/2021 do UBND huyện Chợ 

Đồn, tỉnh Bắc Kạn cấp cho Cửa hàng bán lẻ LPG chai Hà Sỹ Huấn, có giá trị đến 

hết ngày 05/9/2031 (01 HĐ); 

(39). Hợp đồng mua, bán LPG (Gas) số 47/TB-HĐMB, ngày 01/9/2021 giữa 

Công ty TNHH Gas Thanh Bình với Trường Mầm non Bảo Linh, có hiệu lực từ 

ngày 01/9/2021 đến hết ngày 31/12/2021 (01 HĐ); 

(40). Hợp đồng mua, bán LPG (Gas) số 51/TB-HĐMB, ngày 01/10/2021 

giữa Công ty TNHH Gas Thanh Bình với Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Tuần, có 
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hiệu lực từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 31/12/2021; Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai số 05/GCNĐĐK-UBND, ngày 28/10/2021 do 

UBND huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn cấp cho Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Tuần, 

có giá trị đến hết ngày 28/10/2031(01 HĐ); 

(41). Hợp đồng mua, bán LPG (Gas) số 54/TB-HĐMB, ngày 01/11/2021 

giữa Công ty TNHH Gas Thanh Bình với Trường Mầm non Kim Phượng, có hiệu 

lực từ ngày 01/11/2021 đến hết ngày 31/12/2021 (01 HĐ); 

(42). Hợp đồng mua, bán LPG (Gas) số 58/TB-HĐMB, ngày 01/12/2021 

giữa Công ty TNHH Gas Thanh Bình với Hộ kinh doanh Trần Quốc Việt, có hiệu 

lực từ ngày 01/12/2021 đến hết ngày 31/12/2021; Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai số 27/GCNĐĐK-

SCT, ngày 14/8/2017 do Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên, cấp cho Hộ kinh 

doanh Trần Quốc Việt, có giá trị đến hết ngày 14/8/2022 (01 HĐ); 

* Năm 2022: Công ty ký 36 Hợp đồng mua, bán LPG (Gas) và cung cấp 05 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai thuộc hệ thống phân 

phối/05 thương nhân ký hợp đồng mới năm 2022, còn 31 Hợp đồng kí tiếp hiệu lực 

của Hợp đồng đã kí năm 2021 và các thương nhân này có GCNĐĐK còn hiệu lực 

(chi tiết kiểm tra ghi nhận tại Năm 2021 của phần này), cụ thể: 

(1). Hợp đồng mua, bán LPG (Gas) số 01/TB-HĐMB, ngày 01/01/2022 giữa 

Công ty TNHH Gas Thanh Bình với Hộ kinh doanh Vũ Đức Lâm, có hiệu lực từ 

ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2022;  

(2). Hợp đồng mua, bán LPG (Gas) số 02/TB-HĐMB, ngày 01/3/2022 giữa 

Công ty TNHH Gas Thanh Bình với Hộ kinh doanh Phạm Văn Bình, có hiệu lực 

từ ngày 01/3/2022 đến hết ngày 31/12/2022;  

(3). Hợp đồng mua, bán LPG (Gas) số 03/TB-HĐMB, ngày 01/01/2022 giữa 

Công ty TNHH Gas Thanh Bình với Hộ kinh doanh Dương Văn Luận, có hiệu lực 

từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2022;  

(4). Hợp đồng mua, bán LPG (Gas) số 04/TB-HĐMB, ngày 01/01/2022 giữa 

Công ty TNHH Gas Thanh Bình với Hộ kinh doanh Hoàng Văn Nam, có hiệu lực 

từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2022;  

(5). Hợp đồng mua, bán LPG (Gas) số 05/TB-HĐMB, ngày 01/01/2022 giữa 

Công ty TNHH Gas Thanh Bình với Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Mười, có hiệu 

lực từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2022;  

(6). Hợp đồng mua, bán LPG (Gas) số 06/TB-HĐMB, ngày 01/01/2022 giữa 

Công ty TNHH Gas Thanh Bình với Hộ kinh doanh La Hoàng Khôi, có hiệu lực từ 

ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2022;  

(7). Hợp đồng mua, bán LPG (Gas) số 07/TB-HĐMB, ngày 01/01/2022 giữa 

Công ty TNHH Gas Thanh Bình với Hộ kinh doanh Kiều Thị Quyên, có hiệu lực 

từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2022;  
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(8). Hợp đồng mua, bán LPG (Gas) số 08/TB-HĐMB, ngày 01/01/2022 giữa 

Công ty TNHH Gas Thanh Bình với Hộ kinh doanh Ma Doãn Song, có hiệu lực từ 

ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2022;  

(9). Hợp đồng mua, bán LPG (Gas) số 09/TB-HĐMB, ngày 01/01/2022 giữa 

Công ty TNHH Gas Thanh Bình với Hộ kinh doanh Hà Sỹ Huấn, có hiệu lực từ 

ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2022;  

(10). Hợp đồng mua, bán LPG (Gas) số 10/TB-HĐMB, ngày 01/01/2022 

giữa Công ty TNHH Gas Thanh Bình với Hộ kinh doanh Trần Văn Huy, có hiệu 

lực từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2022;  

(11). Hợp đồng mua, bán LPG (Gas) số 11/TB-HĐMB, ngày 01/01/2022 

giữa Công ty TNHH Gas Thanh Bình với Hộ kinh doanh Điệp Cương Lĩnh, có 

hiệu lực từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2022;  

(12). Hợp đồng mua, bán LPG (Gas) số 12/TB-HĐMB, ngày 25/01/2022 

giữa Công ty TNHH Gas Thanh Bình với Hộ kinh doanh Dương Hồng Đức, có 

hiệu lực từ ngày 25/01/2022 đến hết ngày 31/12/2022;  

(13). Hợp đồng mua, bán LPG (Gas) số 13/TB-HĐMB, ngày 25/01/2022 

giữa Công ty TNHH Gas Thanh Bình với Hộ kinh doanh Bùi Hồng Tuyến, có hiệu 

lực từ ngày 25/01/2022 đến hết ngày 31/12/2022;  

(14). Hợp đồng mua, bán LPG (Gas) số 14/TB-HĐMB, ngày 01/01/2022 

giữa Công ty TNHH Gas Thanh Bình với Hộ kinh doanh Nguyễn Đình Hiển, có 

hiệu lực từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2022;  

(15). Hợp đồng mua, bán LPG (Gas) số 15/TB-HĐMB, ngày 01/01/2022 

giữa Công ty TNHH Gas Thanh Bình với Trường Mầm non Bảo Linh, có hiệu lực 

từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2022;  

(16). Hợp đồng mua, bán LPG (Gas) số 16/TB-HĐMB, ngày 01/01/2022 

giữa Công ty TNHH Gas Thanh Bình với Trường Mầm non Kim Phượng, có hiệu 

lực từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2022;  

(17). Hợp đồng mua, bán LPG (Gas) số 17/TB-HĐMB, ngày 01/01/2022 

giữa Công ty TNHH Gas Thanh Bình với Hộ kinh doanh Phạm Đức Lợi, có hiệu 

lực từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2022;  

(18). Hợp đồng mua, bán LPG (Gas) số 18/TB-HĐMB, ngày 01/01/2022 

giữa Công ty TNHH Gas Thanh Bình với Hộ kinh doanh Nguyễn Ngọc Nam, có 

hiệu lực từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2022;  

(19). Hợp đồng mua, bán LPG (Gas) số 19/TB-HĐMB, ngày 01/01/2022 

giữa Công ty TNHH Gas Thanh Bình với Hộ kinh doanh Chu Mạnh Đức, có hiệu 

lực từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2022;  

(20). Hợp đồng mua, bán LPG (Gas) số 20/TB-HĐMB, ngày 01/01/2022 

giữa Công ty TNHH Gas Thanh Bình với Hộ kinh doanh Ngô Thế Khiêm, có hiệu 

lực từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2022;  
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(21). Hợp đồng mua, bán LPG (Gas) số 21/TB-HĐMB, ngày 01/01/2022 

giữa Công ty TNHH Gas Thanh Bình với Hộ kinh doanh Đinh Như Linh, có hiệu 

lực từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2022; Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

cửa hàng bán lẻ LPG chai số 02/GCNĐĐK-UBND, ngày 22/12/2022 do UBND 

huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn, cấp cho Hộ kinh doanh Đinh Như Linh, có giá 

trị đến hết ngày 16/12/2032; 

(22). Hợp đồng mua, bán LPG (Gas) số 22/TB-HĐMB, ngày 01/01/2022 

giữa Công ty TNHH Gas Thanh Bình với Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Tuần, có 

hiệu lực từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2022;  

(23). Hợp đồng mua, bán LPG (Gas) số 23/TB-HĐMB, ngày 01/01/2022 

giữa Công ty TNHH Gas Thanh Bình với DNTN Huấn Hòa, có hiệu lực từ ngày 

01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2022;  

(24). Hợp đồng mua, bán LPG (Gas) số 24/TB-HĐMB, ngày 01/02/2022 

giữa Công ty TNHH Gas Thanh Bình với Hộ kinh doanh Triệu Dư Minh, có hiệu 

lực từ ngày 01/02/2022 đến hết ngày 31/12/2022;  

(25). Hợp đồng mua, bán LPG (Gas) số 25/TB-HĐMB, ngày 01/02/2022 

giữa Công ty TNHH Gas Thanh Bình với DNTN Khau An, có hiệu lực từ ngày 

01/02/2022 đến hết ngày 31/12/2022;  

(26). Hợp đồng mua, bán LPG (Gas) số 26/TB-HĐMB, ngày 19/02/2022 

giữa Công ty TNHH Gas Thanh Bình với Cửa hàng Gas Hoàng Lạc (Hộ kinh 

doanh Nông Long Hoàng), có hiệu lực từ ngày 19/02/2022 đến hết ngày 

31/12/2022; Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai số 

01/GCNĐĐK-UBND, ngày 25/02/2022 do UBND thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc 

Kạn cấp cho Cửa hàng Gas Hoàng Lạc (Hộ kinh doanh Nông Long Hoàng), có giá 

trị đến hết ngày 25/02/2032; 

(27). Hợp đồng mua, bán LPG (Gas) số 27/TB-HĐMB, ngày 22/02/2022 

giữa Công ty TNHH Gas Thanh Bình với Hộ kinh doanh Phùng Khắc Tuấn, có 

hiệu lực từ ngày 22/02/2022 đến hết ngày 31/12/2022;  

(28). Hợp đồng mua, bán LPG (Gas) số 28/TB-HĐMB, ngày 22/02/2022 

giữa Công ty TNHH Gas Thanh Bình với Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và 

thương mại Miền Bắc, có hiệu lực từ ngày 22/02/2022 đến hết ngày 31/12/2022;  

(29). Hợp đồng mua, bán LPG (Gas) số 29/TB-HĐMB, ngày 22/02/2022 

giữa Công ty TNHH Gas Thanh Bình với Công ty cổ phần xây dựng công trình 

Việt Bắc, có hiệu lực từ ngày 22/02/2022 đến hết ngày 31/12/2022;  

(30). Hợp đồng mua, bán LPG (Gas) số 30/TB-HĐMB, ngày 01/3/2022 giữa 

Công ty TNHH Gas Thanh Bình với HTX Tú Thủy, có hiệu lực từ ngày 01/3/2022 

đến hết ngày 31/12/2022; Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai 

số 01/GCNĐĐK-UBND, ngày 29/4/2022 do UBND huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc 

Kạn cấp cho HTX Tú Thủy, có giá trị đến hết ngày 28/4/2032; 

(31). Hợp đồng mua, bán LPG (Gas) số 31/TB-HĐMB, ngày 01/6/2022 giữa 

Công ty TNHH Gas Thanh Bình với Hộ kinh doanh Hoàng Mạnh Hải, có hiệu lực 
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từ ngày 01/6/2022 đến hết ngày 31/12/2022; Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa 

hàng bán lẻ LPG chai số 02/GCNĐĐK-UBND, ngày 02/8/2022 do UBND huyện 

Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn cấp cho Hộ kinh doanh Hoàng Mạnh Hải, có giá trị đến hết 

ngày 02/8/2032;  

(32). Hợp đồng mua, bán LPG (Gas) số 32/TB-HĐMB, ngày 01/6/2022 giữa 

Công ty TNHH Gas Thanh Bình với Hộ kinh doanh Ngô Văn Đức (Cửa hàng Gas 

Đức Anh), có hiệu lực từ ngày 01/6/2022 đến hết ngày 31/12/2022; Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai số 01/GCNĐĐK-UBND, ngày 

03/8/2022 do UBND thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn cấp cho Cửa hàng Gas Đức 

Anh (Hộ kinh doanh Ngô Văn Đức), có giá trị đến hết ngày 01/8/2032; 

(33). Hợp đồng mua, bán LPG (Gas) số 33/TB-HĐMB, ngày 01/8/2022 giữa 

Công ty TNHH Gas Thanh Bình với Hộ kinh doanh Đinh Như Tiệp (Cửa hàng 

Tiệp Nhung), có hiệu lực từ ngày 01/8/2022 đến hết ngày 31/12/2022; 

(34). Hợp đồng mua, bán LPG (Gas) số 34/TB-HĐMB, ngày 15/8/2022 giữa 

Công ty TNHH Gas Thanh Bình với Hộ kinh doanh Lê Thị Duyên, có hiệu lực từ 

ngày 15/8/2022 đến hết ngày 31/12/2022;  

(35). Hợp đồng mua, bán LPG (Gas) số 35/TB-HĐMB, ngày 01/9/2022 giữa 

Công ty TNHH Gas Thanh Bình với Hộ kinh doanh Tạ Thị Hương Giang, có hiệu 

lực từ ngày 01/9/2022 đến hết ngày 31/12/2022. 

(36). Hợp đồng nguyên tắc số 143/2022/TB-HĐNT, ngày 02/01/2022 giữa 

Công ty TNHH Gas Thanh Bình với Công ty cổ phần VIMECO, có hiệu lực từ 

ngày 02/01/2022 đến hết ngày 31/12/2023. 

* Năm 2023: Công ty ký 31 Hợp đồng mua, bán LPG (Gas) và cung cấp 01 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai thuộc hệ thống phân phối; 

30 Hợp đồng thương nhân phân phối kí nối tiếp hợp đồng đã kí năm 2022 và 

GCNĐĐK còn hiệu lực theo quy định, cụ thể:  

(1). Hợp đồng mua, bán LPG (Gas) số 01/TB-HĐMB, ngày 01/01/2023 giữa 

Công ty TNHH Gas Thanh Bình với Hộ kinh doanh Vũ Đức Lâm, có hiệu lực từ 

ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023;  

(2). Hợp đồng mua, bán LPG (Gas) số 02/TB-HĐMB, ngày 01/01/2023 giữa 

Công ty TNHH Gas Thanh Bình với Hộ kinh doanh Kiều Thị Quyên, có hiệu lực 

từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023;  

(3). Hợp đồng mua, bán LPG (Gas) số 03/TB-HĐMB, ngày 01/01/2023 giữa 

Công ty TNHH Gas Thanh Bình với Hộ kinh doanh Ngô Thế Khiêm, có hiệu lực 

từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023;  

(4). Hợp đồng mua, bán LPG (Gas) số 04/TB-HĐMB, ngày 01/01/2023 giữa 

Công ty TNHH Gas Thanh Bình với Hộ kinh doanh Phùng Khắc Tuấn, có hiệu lực 

từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023;  
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(5). Hợp đồng mua, bán LPG (Gas) số 05/TB-HĐMB, ngày 01/01/2023 giữa 

Công ty TNHH Gas Thanh Bình với Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Mười, có hiệu 

lực từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023;  

(6). Hợp đồng mua, bán LPG (Gas) số 06/TB-HĐMB, ngày 01/01/2023 giữa 

Công ty TNHH Gas Thanh Bình với Hộ kinh doanh La Hoàng Khôi, có hiệu lực từ 

ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023;  

(7). Hợp đồng mua, bán LPG (Gas) số 07/TB-HĐMB, ngày 01/01/2023 giữa 

Công ty TNHH Gas Thanh Bình với Hộ kinh doanh Chu Mạnh Đức, có hiệu lực từ 

ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023;  

(8). Hợp đồng mua, bán LPG (Gas) số 08/TB-HĐMB, ngày 01/01/2023 giữa 

Công ty TNHH Gas Thanh Bình với Hộ kinh doanh Hoàng Văn Nam, có hiệu lực 

từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023;  

(9). Hợp đồng mua, bán LPG (Gas) số 09/TB-HĐMB, ngày 01/01/2023 giữa 

Công ty TNHH Gas Thanh Bình với Hộ kinh doanh Lê Thị Duyên, có hiệu lực từ 

ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023;  

(10). Hợp đồng mua, bán LPG (Gas) số 10/TB-HĐMB, ngày 01/01/2023 

giữa Công ty TNHH Gas Thanh Bình với Hộ kinh doanh Hoàng Mạnh Hải, có hiệu 

lực từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023;  

(11). Hợp đồng mua, bán LPG (Gas) số 11/TB-HĐMB, ngày 01/01/2023 

giữa Công ty TNHH Gas Thanh Bình với Hộ kinh doanh Tạ Thị Hương Giang, có 

hiệu lực từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023;  

(12). Hợp đồng mua, bán LPG (Gas) số 12/TB-HĐMB, ngày 01/01/2023 

giữa Công ty TNHH Gas Thanh Bình với Hộ kinh doanh Đinh Như Tiệp, có hiệu 

lực từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023; Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

cửa hàng bán lẻ LPG chai số 01/GCNĐĐK-UBND, ngày 10/3/2023 do UBND 

huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn cấp cho Hộ kinh doanh Đinh Như Tiệp, có giá trị 

đến hết ngày 28/4/2032; 

(13). Hợp đồng mua, bán LPG (Gas) số 13/TB-HĐMB, ngày 01/01/2023 

giữa Công ty TNHH Gas Thanh Bình với Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Tuần, có 

hiệu lực từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023;  

(14). Hợp đồng mua, bán LPG (Gas) số 14/TB-HĐMB, ngày 01/01/2023 

giữa Công ty TNHH Gas Thanh Bình với Hộ kinh doanh Nguyễn Ngọc Nam, có 

hiệu lực từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023;  

(15). Hợp đồng mua, bán LPG (Gas) số 15/TB-HĐMB, ngày 01/01/2023 

giữa Công ty TNHH Gas Thanh Bình với Hộ kinh doanh Phạm Đức Lợi, có hiệu 

lực từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023;  

(16). Hợp đồng mua, bán LPG (Gas) số 16/TB-HĐMB, ngày 01/01/2023 

giữa Công ty TNHH Gas Thanh Bình với Hộ kinh doanh Đinh Như Linh, có hiệu 

lực từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023;  
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(17). Hợp đồng mua, bán LPG (Gas) số 17/TB-HĐMB, ngày 01/01/2023 

giữa Công ty TNHH Gas Thanh Bình với Hộ kinh doanh Triệu Dư Minh, có hiệu 

lực từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023;  

(18). Hợp đồng mua, bán LPG (Gas) số 18/TB-HĐMB, ngày 01/01/2023 

giữa Công ty TNHH Gas Thanh Bình với HTX Tú Thủy, có hiệu lực từ ngày 

01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023;  

(19). Hợp đồng mua, bán LPG (Gas) số 19/TB-HĐMB, ngày 01/01/2023 

giữa Công ty TNHH Gas Thanh Bình với Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và 

thương mại Miền Bắc, có hiệu lực từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023;  

(20). Hợp đồng mua, bán LPG (Gas) số 20/TB-HĐMB, ngày 01/01/2023 

giữa Công ty TNHH Gas Thanh Bình với Công ty cổ phần xây dựng công trình 

Việt Bắc, có hiệu lực từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023. 

(21). Hợp đồng mua, bán LPG (Gas) số 22/TB-HĐMB, ngày 01/01/2023 

giữa Công ty TNHH Gas Thanh Bình với Hộ kinh doanh Bùi Hồng Tuyến, có hiệu 

lực từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023;  

(22). Hợp đồng mua, bán LPG (Gas) số 23/TB-HĐMB, ngày 01/01/2023 

giữa Công ty TNHH Gas Thanh Bình với Hộ kinh doanh Ma Doãn Song, có hiệu 

lực từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023;  

(23). Hợp đồng mua, bán LPG (Gas) số 24/TB-HĐMB, ngày 01/01/2023 

giữa Công ty TNHH Gas Thanh Bình với Hộ kinh doanh Điệp Cương Lĩnh, có 

hiệu lực từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023;  

(24). Hợp đồng mua, bán LPG (Gas) số 25/TB-HĐMB, ngày 01/01/2023 

giữa Công ty TNHH Gas Thanh Bình với Hộ kinh doanh Nguyễn Đình Hiển, có 

hiệu lực từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023;  

(25). Hợp đồng mua, bán LPG (Gas) số 26/TB-HĐMB, ngày 01/01/2023 

giữa Công ty TNHH Gas Thanh Bình với Hộ kinh doanh Dương Hồng Đức, có 

hiệu lực từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023;  

(26). Hợp đồng mua, bán LPG (Gas) số 27/TB-HĐMB, ngày 01/01/2023 

giữa Công ty TNHH Gas Thanh Bình với Hộ kinh doanh Phạm Văn Bình, có hiệu 

lực từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023;  

(27). Hợp đồng mua, bán LPG (Gas) số 28/TB-HĐMB, ngày 01/01/2023 

giữa Công ty TNHH Gas Thanh Bình với Hộ kinh doanh Hà Sỹ Huấn, có hiệu lực 

từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023;  

(28). Hợp đồng mua, bán LPG (Gas) số 29/TB-HĐMB, ngày 01/01/2023 

giữa Công ty TNHH Gas Thanh Bình với Hộ kinh doanh Dương Văn Luận, có 

hiệu lực từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023;  

(29). Hợp đồng mua, bán LPG (Gas) số 30/TB-HĐMB, ngày 01/01/2023 

giữa Công ty TNHH Gas Thanh Bình với Hộ kinh doanh Hoàng Lạc (Nông Hoàng 

Long), có hiệu lực từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023;  
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(30). Hợp đồng mua, bán LPG (Gas) số 31/TB-HĐMB, ngày 01/01/2023 

giữa Công ty TNHH Gas Thanh Bình với Hộ kinh doanh Trần Văn Huy, có hiệu 

lực từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023;  

(31). Hợp đồng mua, bán LPG (Gas) số 32/TB-HĐMB, ngày 01/01/2023 

giữa Công ty TNHH Gas Thanh Bình với DNTN Khau An, có hiệu lực từ ngày 

01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023. 

3.1.2. Quy định giá bán LPG và LPG chai cho thương nhân thuộc hệ 

thống mình quản lý: 

Công ty có quy định giá bán LPG và LPG chai cho thương nhân thuộc hệ 

thống mình quản lý theo quy định: Mỗi một lần xuất hàng, Công ty đều có báo giá 

kèm theo cho từng khách hàng, cụ thể: (1). Năm 2021: 926 lần báo giá; (2). Năm 

2022: 694 lần báo giá; (3). Năm 2023: 285 lần báo giá. 

3.1.3. Tổ chức thực hiện dịch vụ và cung ứng các dịch vụ cho thuê: kho 

chứa, cảng xuất, nhập, giao nhận, phương tiện vận chuyển LPG 

Công ty có tổ chức thực hiện dịch vụ về phương tiện vận chuyển. Theo đó, 

xuất trình 44 loại tài liệu liên quan đến phương tiện vận chuyển LPG thuộc sở hữu 

của Công ty (chi tiết tại Danh mục hồ sơ, tài liệu giao nhận ngày 05/7/2023 của 

Đoàn thanh tra, được phô tô kèm theo Biên bản này). Các hoạt động khác trong kỳ 

thanh tra, Công ty không tổ chức thực hiện. 

3.1.4. Công ty thiết lập hệ thống phân phối kinh doanh khí theo quy định 

Công ty có danh sách hệ thống phân phối kinh doanh khí và hàng năm báo 

cáo Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn định kỳ theo quy định. 

3.1.5. Việc thực hiện kiểm tra, giám sát hệ thống phân phối do thương 

nhân quản lý tuân thủ các quy định của Nghị định số 87 

Công ty lập danh sách hệ thống phân phối kinh doanh khí theo hợp đồng từng 

năm. Tuy nhiên, Công ty không triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hệ 

thống phân phối tuân thủ các quy định của Nghị định 87 trong thời kỳ thanh tra.  

3.1.6. Liên đới chịu trách nhiệm đối với các hành vi vi phạm của hệ thống 

phân phối do thương nhân quản lý trong hoạt động kinh doanh khí: 

Trong thời kỳ thanh tra, Công ty không có vụ việc phát sinh liên đới chịu 

trách nhiệm đối với các hành vi vi phạm của hệ thống phân phối do thương nhân 

quản lý trong hoạt động kinh doanh LPG. 

3.1.7. Việc quản lý số lượng chai LPG thuộc sở hữu của thương nhân: 

Trong thời kỳ thanh tra, Công ty không cung cấp được thông tin, tài liệu liên 

quan đến việc quản lý số lượng chai LPG có nhãn hiệu PEROTALGAS. 

3.1.8. Tổ chức bán lẻ LPG và LPG chai trong hệ thống phân phối do 

thương nhân quản lý, bán trực tiếp cho khách hàng sử dụng và niêm yết công 

khai giá bán lẻ: 
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Trong thời kỳ thanh tra Công ty không trực tiếp tổ chức bán lẻ LPG chai mà 

có hệ thống thương nhân bán lẻ thông qua việc kí hợp đồng mua bán LPG với 

thương nhân kinh doanh khí theo quy định. 

3.1.9.Việc thực hiện kiểm định theo quy định các chai LPG, bồn chứa 

LPG; thiết bị phụ trợ dùng LPG thuộc sở hữu thương nhân: 

- Việc thực hiện kiểm định theo quy định các chai LPG: Công ty không thu 

hồi được và tổ chức thực hiện việc kiểm định định kỳ theo quy định đối với 11.800 

chai LPG được quy định tại điểm b khoản 1 Điều 16 Nghị định số 87 đã được 

Công ty Cổ phần gas Khánh Linh đưa ra lưu thông trên thị trường trước khi Công 

ty nhận bàn giao. 

- Việc thực hiện kiểm định theo quy định bồn chứa LPG: Công ty xuất trình 

02 Giấy chứng nhận kết quả kiểm định theo quy định của bồn chứa LPG: (1). Số 

0052995, cấp ngày 01/10/2020 do Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn máy, thiết 

bị nông nghiệp cấp (kèm theo Biên bản kiểm định kỹ thuật an toàn lao động bồn 

chứa khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) số 882/991-TAL-PB/20); tem kiểm định số 

14300, giấy chứng nhận kết quả kiểm định có hiệu lực đến ngày 29/9/2022; (2). Số 

0069040, cấp ngày 20/9/2022 do Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn máy, thiết 

bị nông nghiệp cấp (kèm theo Biên bản kiểm định kỹ thuật an toàn lao động bồn 

chứa khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) số 679/877-TAL-PB/22); tem kiểm định số 

28428, giấy chứng nhận kết quả kiểm định có hiệu lực đến ngày 19/9/2024. 

Theo đó, Công ty thực hiện kiểm định bồn chứa LPG theo quy định. 

- Việc thực hiện kiểm định theo quy định thiết bị phụ trợ dùng LPG thuộc sở 

hữu thương nhân: Công ty có 03 Sổ theo dõi máy móc, thiết bị kiểm định cho các 

năm 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 kèm theo các Biên bản, Phiếu kết quả, 

Giấy chứng nhận kiểm định các thiết bị phụ trợ dùng LPG thuộc sở hữu thương 

nhân (chi tiết tại Danh mục hồ sơ, tài liệu giao nhận ngày 05/7/2023 của Đoàn 

thanh tra, được phô tô kèm theo Biên bản này). Theo đó, Công ty đã thực hiện 

kiểm định các thiết bị phụ trợ dùng LPG thuộc sở hữu thương nhân theo quy định. 

3.1.10. Kiểm tra chất lượng, bảo dưỡng và thay thế các chai LPG, thiết bị 

phụ trợ dùng LPG bảo đảm an toàn cho khách hàng sử dụng 

Trong thời kỳ thanh tra, Công ty thực hiện trách nhiệm này theo định kỳ trên 

cơ sở phát sinh hoạt động mua bán khí với khách hàng công nghiệp.  

3.1.11. Việc xây dựng, áp dụng, duy trì hệ thống quản lý chất lượng đối với 

sản phẩm khí 

- Năm 2021, 2022: Công ty không thực hiện xây dựng, áp dụng, duy trì hệ 

thống quản lý chất lượng đối với sản phẩm khí. 

- Năm 2023: Công ty đã xây dựng, áp dụng, duy trì hệ thống quản lý chất 

lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015. Quyết định số 203/QĐ-WCERT, 

ngày 13/6/2023 của Công ty cổ phần chứng nhận Wcert về việc cấp Giấy chứng 

nhận Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2015 cho Công ty 

TNHH Gas Thanh Bình; theo đó đã được đánh giá và xác nhận phù hợp với các 
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yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015 cho lĩnh vực Chiết nạp và kinh doanh LPG, 

ngày ban hành 13/6/2023, ngày hết hạn 12/6/2026. 

3.1.12. Thông báo bằng văn bản tới các đơn vị trong hệ thống phân phối và 

Sở Công Thương, Sở Tài chính nơi có hệ thống phân phối của thương nhân khi 

có sự thay đổi về giá bán LPG:  

Căn cứ Thông báo số 283/TB-UBND, ngày 03/12/2019 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Bắc Kạn về thông báo danh sách các tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký, kê 

khai giá, cung cấp thông tin về giá trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; theo đó, Công ty cổ 

phần Gas Khánh Linh (nay là Công ty TNHH Gas Thanh Bình) thuộc tổ chức thực 

hiện đăng ký giá trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến cơ quan tiếp nhận thông tin về giá 

là UBND huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn. 

Từng năm, Công ty triển khai thông báo bằng văn bản giá bán lẻ hàng tháng, 

cụ thể: (1). Năm 2021 gửi 12 thông báo đến: UBND các huyện, thành phố tỉnh Bắc 

Kạn: Chợ Mới, TP. Bắc Kạn, Chợ Đồn, Bạch Thông, Na Rì, Ba Bể; UBND các 

huyện, TP tỉnh Thái Nguyên: TP. Thái Nguyên, Phú Lương, Định Hóa, TP. Sông 

Công, Phổ Yên, Phú Bình; UBND TP Phúc Yên, UBND Q. Cầu Giấy; (2). Năm 

2022 gửi 12 thông báo đến: UBND các huyện, thành phố tỉnh Bắc Kạn: Chợ Mới, 

TP. Bắc Kạn, Chợ Đồn, Bạch Thông, Na Rì, Ba Bể; UBND các huyện, TP tỉnh 

Thái Nguyên: TP. Thái Nguyên, Định Hóa; (3). Năm 2023 gửi 06 thông báo đến: 

UBND các huyện, thành phố tỉnh Bắc Kạn: Chợ Mới, TP. Bắc Kạn, Chợ Đồn, 

Bạch Thông, Na Rì, Ba Bể; UBND các huyện, TP tỉnh Thái Nguyên: TP. Thái 

Nguyên, Định Hóa. 

3.1.13. Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa: 

- Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 266260 do Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ 

Khoa học và Công nghệ cấp, chủ Giấy chứng nhận: Công ty cổ phần Gas Khánh 

Linh (VN), địa chỉ: Thôn Thố Bảo, xã Vân Nội, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội; mẫu nhãn hiệu PEROTALGAS (có giá trị 10 năm kể từ ngày nộp – 

30/7/2015). Công ty TNHH Gas Thanh Bình đã nhận chuyển nhượng toàn bộ 

quyền sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp, mã hiệu PEROTALGAS (theo Quyết 

định số 3171/QĐ-SHTT, ngày 10/8/2020). 

- Hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu, ngày 23/4/2020 tại Hà Nội giữa Công 

ty cổ phần Gas Khánh Linh với Công ty TNHH Gas Thanh Bình. 

3.1.14. Tuân thủ các quy định về quản lý an toàn, phòng cháy và chữa 

cháy, quản lý đo lường, chất lượng trong hoạt động kinh doanh khí quy định tại 

Nghị định này và pháp luật có liên quan 

- Tuân thủ các quy định về quản lý an toàn, phòng cháy và chữa cháy trong 

hoạt động kinh doanh khí  

+ Công ty có: Phương án chữa cháy của cơ sở của Công ty TNHH Gas Thanh 

Bình đã được Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an 

tỉnh Bắc Kạn phê duyệt ngày 22/5/2017; Phương án chữa cháy của cơ sở của Công 
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ty TNHH Gas Thanh Bình đã được Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu 

nạn, cứu hộ Công an tỉnh Bắc Kạn phê duyệt ngày 29/11/2021; 

+ Công ty có: Quyết định về việc kiện toàn Đội phòng cháy và chữa cháy cơ 

sở số 31/QĐ-TB, ngày 30/9/2021; Biện pháp ứng phó khẩn cấp khi xảy ra sự cố 

cháy, nổ ngày 01/01/2022; Kế hoạch thực hiện công tác PCCC ngày 02/01/2022; 

Quyết định về việc kiện toàn Đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở số 23/QĐ-TB 

ngày 30/9/2022. Tổ chức huấn luyện định kỳ hàng năm và được cấp giấy chứng 

nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC theo quy định (thiếu năm 2021): Quyết định số 

1184/QĐ-PC07, ngày 10/10/2021 của Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Bắc Kạn về việc cấp giấy chứng nhận huấn luyện 

nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, huấn luyện đố với 13 học viên 

(thời gian huấn luyện ngày 04/10/2021 đến ngày 05/10/2021. Giấy chứng nhận 

huấn luyện có giá trị sử dụng 05 năm kể từ ngày ký). 

+ Qua kiểm tra thực tế, Công ty đã thực hiện lắp đặt hệ thống phòng cháy và 

chữa cháy như Nội quy phòng cháy, chữa cháy; Tiêu lệnh chữa cháy; Biển báo 

cấm lửa; bình chữa cháy... theo quy định. 

- Công ty tuân thủ các quy định về quản lý đo lường, chất lượng trong hoạt 

động kinh doanh khí.  

3.2. Kiểm tra tài liệu thực hiện chế độ ghi chép hóa đơn, chứng từ theo 

quy định của Bộ Tài chính 

Công ty xuất trình: Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 

từ 01/01/2021 đến 31/12/2021 (kèm Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh 

doanh kỳ tính thuế năm 2021); Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 

2022 từ 01/01/2022 đến 31/12/2022 (Phụ lục kết quả sản xuất kinh doanh kỳ tính 

thuế năm 2022). 

3.2.1. Hoạt động nhập hàng trong thời kỳ thanh tra: 

* Năm 2021: Công ty nhập hàng từ 05/07 đầu mối đã ký hợp đồng mua bán 

khí với 55 hóa đơn giá trị gia tăng, cụ thể: 

- Công ty TNHH Gas Hoàng Giang (địa chỉ: số 8/282 Lê Lai, phường Máy 

Chai, quận Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng): Xuất 05 hóa đơn giá trị gia tăng; 

- Công ty cổ phần năng lượng khí hóa lỏng Việt Nam (địa chỉ: Nhà 21B, ngõ 

154 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, Tp. Hà Nội): Xuất 01 hóa đơn giá 

trị gia tăng. 

- Công ty TNHH Dầu khí Trần Hồng Quân (địa chỉ: tầng 3 tòa tháp Khách 

sạn, số 36 đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Từ Liêm, TP. Hà Nội): 

Xuất 05 hóa đơn giá trị gia tăng; 

- Công ty TNHH Một thành viên Khí công nghiệp Sao Đỏ (địa chỉ: số nhà 

255, phố Nguyễn Trãi 2, phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương): Xuất 

04 hóa đơn giá trị gia tăng; 
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- Công ty TNHH Dịch vụ Minh Thịnh (địa chỉ: số nhà 14, phố Đoàn Thị 

Điểm, tổ 11, phường Phân Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái 

Nguyên): Xuất 40 hóa đơn giá trị gia tăng. 

* Năm 2022: Công ty nhập hàng từ 03/03 đầu mối đã ký hợp đồng mua bán 

khí với 137 hóa đơn giá trị gia tăng, cụ thể: 

- Công ty TNHH Dầu khí Trần Hồng Quân (địa chỉ: tầng 3 tòa tháp Khách 

sạn, số 36 đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Từ Liêm, TP. Hà Nội): 

Xuất 07 hóa đơn giá trị gia tăng; 

- Công ty cổ phần khí công nghiệp Sao Đỏ (địa chỉ: số nhà 255, phố Nguyễn 

Trãi 2, phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương): Xuất 15 hóa đơn giá trị 

gia tăng; 

- Công ty TNHH Dịch vụ Minh Thịnh (địa chỉ: số nhà 14, phố Đoàn Thị 

Điểm, tổ 11, phường Phân Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái 

Nguyên): Xuất 115 hóa đơn giá trị gia tăng. 

* Trong 6 tháng đầu năm 2023: Công ty nhập hàng từ 01/01 thương nhân 

đầu mối là Công ty TNHH Dịch vụ Minh Thịnh (địa chỉ: số nhà 14, phố Đoàn Thị 

Điểm, tổ 11, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái 

Nguyên) với 52 hóa đơn giá trị gia tăng, trong đó: có 51 hóa đơn giá trị gia tăng là 

mua LPG chai; 01 hóa đơn giá trị gia tăng mua LPG (hóa đơn số 00000891, ngày 

09/5/2023). 

* Căn cứ các Hợp đồng mua LPG với các thương nhân kinh doanh mua bán 

khí có Giấy chứng nhận đủ điều kiện và đối chiếu các hóa đơn giá trị gia tăng do 

Công ty cung cấp cho thấy: 

- Tại thời kỳ thanh tra, Công ty không có hoạt động mua LPG với Công ty cổ 

phần thương mại dầu khí Hải Phong (theo Hợp đồng mua bán khí hóa lỏng số 

0208/2021/HĐKT/HAIPHONG-GASTHANHBINH, ngày 02/8/2021, giữa Công ty 

TNHH Gas Thanh Bình và Công ty cổ phần thương mại dầu khí Hải Phong, có 

hiệu lực từ ngày 01/8/2021 đến hết ngày 31/12/2021). 

- Từ ngày 20/6/2022 đến 28/02/2023, Công ty đã thực hiện hoạt động mua 

bán khí với Công ty cổ phần khí công nghiệp Sao Đỏ (theo Hợp đồng mua bán khí 

dầu mỏ lỏng (LPG), số 06/SAODO-THANHBINH/2022, ngày 01/01/2022 giữa 

Công ty cổ phần khí công nghiệp Sao Đỏ với Công ty TNHH Gas Thanh Bình, có 

hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2022) khi Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện thương nhân mua bán khí của Công ty TNHH Một thành viên Khí công 

nghiệp Sao Đỏ đã hết thời hạn hiệu lực (Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh 

mua bán LPG số 846/GCNĐĐK-SCT, ngày 19/6/2017 do Sở Công Thương tỉnh 

Hải Dương cấp cho Công ty TNHH Một thành viên Khí công nghiệp Sao Đỏ; có 

giá trị đến hết ngày 19/6/2022; Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh mua bán 

LPG số 318/GCNĐĐK-SCT, ngày 01/3/2023 do Sở Công Thương tỉnh Hải Dương 

cấp cho Công ty cổ phần Khí công nghiệp Sao Đỏ; có giá trị đến hết ngày 

01/3/2033), với 04 hóa đơn giá trị gia tăng, cụ thể: (1). Số 00000093, ngày 
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07/7/2022; (2). Số 00000094, ngày 07/7/2022; (3). Số 00000128, ngày 09/8/2022; 

(4). Số 00000135, ngày 10/8/2022. 

3.2.2. Hoạt động xuất hàng trong thời kỳ thanh tra: 

* Năm 2021: Công ty xuất 928 hóa đơn giá trị gia tăng với khối lượng LPG 

xuất ra là 3.321.504 kg; thành tiền: 55.840.928.561 đồng. Cụ thể như sau: 

- Quý I năm 2021: Công ty xuất 189 hóa đơn giá trị gia tăng với khối lượng 

LPG xuất ra là 742.872 kg; thành tiền: 11.279.100.588 đồng; 

- Quý II năm 2021: Công ty xuất 268 hóa đơn giá trị gia tăng với khối lượng 

LPG xuất ra là 1.100.952 kg; thành tiền: 15.963.912.864 đồng; 

- Quý III năm 2021: Công ty xuất 230 hóa đơn giá trị gia tăng với khối lượng 

LPG xuất ra là 819.096 kg; thành tiền: 14.425.833.725 đồng; 

- Quý IV năm 2021: Công ty xuất 241 hóa đơn giá trị gia tăng với khối lượng 

LPG xuất ra là 658.584 kg; thành tiền: 14.172.081.384 đồng. 

* Năm 2022: Công ty xuất 710 hóa đơn giá trị gia tăng với khối lượng LPG 

xuất ra là 2.154.012 kg; thành tiền: 47.204.928.264 đồng. Cụ thể như sau: 

- Quý I năm 2022: Công ty xuất 224 hóa đơn giá trị gia tăng với khối lượng 

LPG xuất ra là 642.348 kg; thành tiền: 14.034.535.056 đồng; 

- Quý II năm 2022: Công ty xuất 174 hóa đơn giá trị gia tăng với khối lượng 

LPG xuất ra là 529.932 kg; thành tiền: 12.930.663.120 đồng; 

- Quý III năm 2022: Công ty xuất 153 hóa đơn giá trị gia tăng với khối lượng 

LPG xuất ra là 546.636 kg; thành tiền: 11.472.566.532 đồng; 

- Quý IV năm 2022: Công ty xuất 159 hóa đơn giá trị gia tăng với khối lượng 

LPG xuất ra là 435.096 kg; thành tiền: 8.767.163.556 đồng. 

* Trong 6 tháng đầu năm 2023 (tính từ tháng 01/2023 đến 20/6/2023): Công 

ty xuất 285 hóa đơn giá trị gia tăng với khối lượng LPG xuất ra là 718.440 kg; 

thành tiền: 14.246.301.168 đồng. Cụ thể như sau: 

- Quý I năm 2023: Công ty xuất 150 hóa đơn giá trị gia tăng với khối lượng 

LPG xuất ra là 368.940 kg; thành tiền: 7.777.064.772 đồng; 

- Quý II năm 2023: Công ty xuất 135 hóa đơn giá trị gia tăng với khối lượng 

LPG xuất ra là 349.500 kg; thành tiền: 6.469.236.396 đồng. 

Công ty thực hiện chế độ ghi chép hóa đơn, chứng từ điện tử theo quy định 

của Bộ Tài chính. Tuy nhiên, căn cứ các Hợp đồng mua, bán LPG chai cho cửa 

hàng thuộc hệ thống phân phối có Giấy chứng nhận đủ điều kiện còn hiệu lực và 

đối chiếu các hóa đơn giá trị gia tăng do Công ty cung cấp thì Công ty đã bán LPG 

chai cho thương nhân kinh doanh khí (Cửa hàng bán lẻ LPG chai) không đáp ứng 

đủ điều kiện kinh doanh khí theo quy định (khi chưa được cấp Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai), cụ thể thông tin của 05 thương nhân thuộc hệ 

thống phân phối sau: 
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(1). Ký Hợp đồng mua, bán LPG (Gas) số 25/TB-HĐMB, ngày 01/02/2021 

và bán LPG chai cho Hộ kinh doanh Triệu Dư Minh, địa chỉ: Thôn bản cuôn 2, xã 

Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn: Từ 01/02/2021 đến 16/5/2021, Công ty 

xuất 05 hóa đơn giá trị gia tăng bán LPG chai, thể hiện tại các hóa đơn giá trị gia 

tăng: Số 0000049, ngày 28/02/2021; số 0000065, ngày 01/3/2021; số 0000176, 

ngày 01/4/2021; số 0000252, ngày 20/4/2021; số 0000297, ngày 01/5/2021. 

(2). Ký Hợp đồng mua, bán LPG (Gas) số 21/TB-HĐMB, ngày 01/01/2022 

và bán LPG chai cho Hộ kinh doanh Đinh Như Linh, địa chỉ: Thôn Tân Lập, xã Vũ 

Muộn, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn: Từ 01/01/2022 đến 21/12/2022, Công ty 

xuất 12 hóa đơn giá trị gia tăng bán LPG chai, thể hiện tại các hóa đơn giá trị gia 

tăng: Số 0000986, ngày 29/01/2022; số 0001009, ngày 05/02/2022; số 0001081, 

ngày 01/3/2022; số 0001157, ngày 01/4/2022; số 0001232, ngày 03/5/2022; số 

0000070, ngày 29/6/2022; số 0000089, ngày 15/7/2022; số 0000137, ngày 

16/8/2022; số 0000180, ngày 16/9/2022; số 0000235, ngày 10/10/2022; số 

0000300, ngày 22/11/2022; số 0000353, ngày 20/12/2022. 

(3). Ký Hợp đồng mua, bán LPG (Gas) số 30/TB-HĐMB, ngày 01/3/2022 và 

bán LPG chai cho HTX Tú Thủy, địa chỉ: Phố ngã 3, thị trấn Phủ Thông, huyện 

Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn: Từ 01/3/2022 đến 28/4/2022, Công ty xuất 02 hóa đơn 

giá trị gia tăng bán LPG chai, thể hiện tại các hóa đơn giá trị gia tăng: Số 0001138, 

ngày 31/3/2022; số 0001158, ngày 01/4/2022. 

(4). Ký Hợp đồng mua, bán LPG (Gas) số 31/TB-HĐMB, ngày 01/6/2022 và 

bán LPG chai cho Hộ kinh doanh Hoàng Mạnh Hải, địa chỉ: Bản Nhuần 1, xã 

Quảng Chu, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn : Từ 01/6/2022 đến 01/8/2022, Công ty 

xuất 01 hóa đơn giá trị gia tăng bán LPG chai, thể hiện tại các hóa đơn giá trị gia 

tăng: Số 0000106, ngày 28/7/2022. 

(5). Ký Hợp đồng mua, bán LPG (Gas) số 33/TB-HĐMB, ngày 01/8/2022; 

Hợp đồng mua, bán LPG (Gas) số 12/TB-HĐMB, ngày 01/01/2023 và bán LPG 

chai cho Hộ kinh doanh Đinh Như Tiệp (Cửa hàng Gas Tiệp Nhung), địa chỉ:Thôn 

Tốc Lù, xã Vũ Muộn, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn : Từ 01/8/2022 đến 

09/3/2023, Công ty xuất 09 hóa đơn giá trị gia tăng bán LPG chai, thể hiện tại các 

hóa đơn giá trị gia tăng: Số 0000150, ngày 29/8/2022; số 0000211, ngày 

28/9/2022; số 0000250, ngày 27/10/2022; số 0000311, ngày 28/11/2022; số 

0000358, ngày 22/12/2022; số 0000042 ngày 28/01/2023; số 0000053 ngày 

31/01/2023; số 0000102 ngày 28/02/2023; số 0000105 ngày 06/3/2023. 

Theo đó, Công ty đã vi phạm về nghĩa vụ của thương nhân kinh doanh mua 

bán khí quy định tại khoản 1 Điều 22 Nghị định số 87: "Được tổ chức mua, bán 

LPG/LNG/CNG và LPG chai theo hợp đồng với thương nhân có Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện còn hiệu lực và khách hàng công nghiệp".  

Vi phạm trên đã được Công ty tự khai báo tại Báo cáo số 01/2023/BC-CTTB, 

ngày 19/6/2023 của Công ty về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong 

hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (Báo cáo số 01); cụ thể tại tiểu mục 

1.2, mục 1/II, phần thứ hai của Báo cáo số 01. Trong quá trình hoạt động kinh 



33 

 

doanh khí trong kỳ thanh tra, Công ty chưa thực hiện đầy đủ, đúng một số quyền, 

nghĩa vụ theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước hoạt động 

kinh doanh LPG theo quy định của Chính phủ. Ngoài ra, Công ty nhận chuyển 

nhượng nhãn hiệu PEROTALGAS thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần gas Khánh 

Linh, địa chỉ: Thôn Thố Bảo, xã Vân Nội, huyện Đông Anh, Hà Nội; Mã số doanh 

nghiệp: 4700278720, đang được bảo hộ theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 

số: 266260 do Cục Sở hữu trí tuệ cấp ngày 27/7/2016. Trong thời kỳ thanh tra 

Công ty không quản lý tốt và thực hiện được đầy đủ trách nhiệm kiểm định đình 

kỳ chai chứa LPG có nhãn hiệu PEROTALGAS theo quy định tại Nghị định số 87. 

3.3. Kiểm tra tài liệu ký hợp đồng mua bán khí với thương nhân xuất 

khẩu, nhập khẩu hoặc thương nhân kinh doanh mua bán khí có Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện còn hiệu lực hoặc thương nhân sản xuất, chế biến khí: 

* Năm 2021: Công ty xuất trình được: 

- 08 Giấy chứng nhận đủ điều kiện kèm theo 08 hợp đồng mua LPG và LPG 

chai (trong đó có 07 hợp đồng mua bán khí dầu mỏ hóa lỏng và 01 hợp đồng mua 

bán LPG chai), kết quả kiểm tra được nêu chi tiết tại điểm a mục 3.1.1 Phần 3 tại 

Kết luận này. Cụ thể: (1). Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh mua bán LPG 

số 01/GCNĐĐK-SCT, ngày 09/02/2021 do Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên 

cấp cho Công ty TNHH dịch vụ Minh Thịnh, có giá trị đến hết ngày 09/02/2031; 

(2). Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG số 

05/GCNĐĐK-BCT, ngày 18/01/2019 do Bộ Công Thương cấp cho Công ty TNHH 

Dầu khí Trần Hồng Quân, có giá trị đến hết ngày 18/01/2029; (3). Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện kinh doanh mua bán LPG số 287/GCNĐĐK-SCT, ngày 

12/9/2019 do Sở Công thương Thành phố Hải Phòng cấp cho Công ty TNHH Gas 

Hoàng Giang, có giá trị đến hết ngày 12/9/2029; (4). Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG số 15/GCNĐĐK-BCT, ngày 03/11/2020 

do Bộ Công Thương cấp cho Công ty TNHH Tú An; (5). Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh mua bán LPG số 11/GCNĐĐK-SCT, ngày 06/10/2020 do Sở 

Công Thương thành phố Hà Nội cấp cho Công ty cổ phần năng lượng khí hóa lỏng 

Việt Nam; có giá trị đến hết ngày 05/10/2030; (6). Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

kinh doanh mua bán LPG số 846/GCNĐĐK-SCT, ngày 19/6/2017 do Sở Công 

Thương tỉnh Hải Dương cấp cho Công ty cổ phần Khí công nghiệp Sao Đỏ; có giá 

trị đến hết ngày 19/6/2022; (7). Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh mua bán 

LPG số 318/GCNĐĐK-SCT, ngày 01/3/2023 do Sở Công Thương tỉnh Hải Dương 

cấp cho Công ty cổ phần Khí công nghiệp Sao Đỏ; có giá trị đến hết ngày 

01/3/2033. 

- 55 hợp đồng mua, bán LPG (Gas), trong đó có 13 thương nhân kí nối tiếp 

hiệu lực (02 hợp đồng kèm theo/01 Giấy chứng nhận đủ điều kiện; 08 hợp đồng 

mua bán LPG chai cho khách hàng tiêu dùng trực tiếp (không thuộc đối tượng làm 

Giấy CNĐĐK) và có 21 hợp đồng kí 01 năm. Theo đó: Công ty cung cấp 34 giấy 

chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai thuộc hệ thống phân phối đã 

đáp ứng quy định.  
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Ngoài ra, trong tổng số hợp đồng đã kí ở trên, Công ty ký 13 hợp đồng mua, 

bán LPG với các cửa hàng bán lẻ LPG chai thuộc hệ thống phân phối không đáp 

ứng thời gian về ký hợp đồng tối thiểu 01 năm theo quy định tại khoản 2 Điều 10 

Nghị định số 87. 

* Năm 2022: Công ty xuất trình 

- 03 hợp đồng mua bán khí hóa lỏng, cụ thể: (1). Hợp đồng mua bán khí dầu 

mỏ hóa lỏng (LPG) số 03-2022/THQ-THANHBINH/TERM-ĐC/NK, ngày 

23/12/2021 giữa Công ty TNHH Dầu khí Trần Hồng Quân và Công ty TNHH Gas 

Thanh Bình, có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2022 (có 01 phụ 

lục 01 kèm theo);(2). Hợp đồng mua bán khí dầu mỏ lỏng (LPG), số 06/SAODO-

THANHBINH/2022, ngày 01/01/2022 giữa Công ty cổ phần khí công nghiệp Sao 

Đỏ với Công ty TNHH Gas Thanh Bình, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022 đến 

hết ngày 31/12/2022 (có 01 phụ lục kèm theo); (3). Hợp đồng mua bán khí hóa 

lỏng số 01/2022/HĐKT/MT-TB, ngày 01/01/2022 giữa Công ty TNHH Dịch vụ 

Minh Thịnh và Công ty TNHH Gas Thanh Bình, có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 

đến hết ngày 31/12/2022 (Kết quả kiểm tra tại Biên bản kiểm tra số 12/BB-ĐTTr 

ngày 04/7/2023 của Đoàn thanh tra chuyên ngành). Qua kiểm tra thông tin, tài liệu 

do Công ty cung cấp cho thấy, trong thời kỳ thanh tra, Công ty ký 02 hợp đồng 

mua, bán LPG với Công ty Sao Đỏ có sự thay đổi mô hình doanh nghiệp, cụ thể: 

Từ 19/6/2017 đến 09/11/2020 là Công ty TNHH Một thành viên khí công nghiệp 

Sao Đỏ; từ ngày 10/11/2020 đến nay là Công ty cổ phần khí công nghiệp Sao Đỏ. 

Kể từ 01/01/2021 đến 19/6/2022, Công ty TNHH Một thành viên khí công nghiệp 

Sao Đỏ được Sở Công Thương tỉnh Hải Dương cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện 

làm tổng đại lý kinh doanh LPG số 846/GCNĐĐK-SCT, ngày 19/6/2017. Sau đó, 

ngày 01/3/2023, Công ty cổ phần khí công nghiệp Sao Đỏ được Sở Công Thương 

tỉnh Hải Dương cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh mua bán LPG số 

318/GCNĐĐK-SCT, ngày 01/3/2023. Bên cạnh đó, căn cứ kết quả kiểm tra tại 

Biên bản kiểm tra số 17/BB-ĐTTCN ngày 12/7/2023 của Đoàn thanh tra đã xác 

định từ ngày 20/6/2022 đến 28/02/2023, Công ty đã mua 04 lần LPG với Công ty 

cổ phần khí công nghiệp Sao Đỏ khi Công ty cổ phần khí công nghiệp Sao Đỏ 

không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh mua bán LPG; theo đó, Công 

ty đã vi phạm về nghĩa vụ của thương nhân kinh doanh mua bán khí quy định tại 

khoản 3 Điều 22 Nghị định số 87: "Ký hợp đồng mua bán khí với thương nhân 

xuất khẩu, nhập khẩu hoặc thương nhân kinh doanh mua bán khí có Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện còn hiệu lực hoặc thương nhân sản xuất, chế biến khí". Vi phạm 

trên đã được Công ty tự khai báo tại Báo cáo số 01/2023/BC-CTTB, ngày 

19/6/2023 của Công ty về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt 

động kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (Báo cáo số 01); cụ thể tại tiểu mục 1.2, 

mục 1/II, phần thứ hai của Báo cáo số 01. Trong quá trình hoạt động kinh doanh 

khí trong kỳ thanh tra, Công ty có nhận thức kém, chưa đầy đủ, sự hiểu biết về các 

quy định của pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước hoạt động kinh doanh khí 

theo quy định của Chính phủ; theo đó, Công ty có trình độ lạc hậu. Ngoài ra, Công 

ty nhận chuyển nhượng nhãn hiệu PEROTALGAS thuộc sở hữu của Công ty Cổ 

phần gas Khánh Linh, địa chỉ: Thôn Thố Bảo, xã Vân Nội, huyện Đông Anh, Hà 
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Nội; Mã số doanh nghiệp: 4700278720, đang được bảo hộ theo Giấy chứng nhận 

đăng ký nhãn hiệu số: 266260 do Cục Sở hữu trí tuệ cấp ngày 27/7/2016. Trong 

thời kỳ thanh tra Công ty không thực hiện được đầy đủ trách nhiệm kiểm định đình 

kỳ chai chứa LPG có nhãn hiệu PEROTALGAS theo quy định tại Nghị định số 87. 

- 36 hợp đồng mua, bán LPG (Gas), trong đó: Có 31 hợp đồng ký nối tiếp từ 

năm 2021 với các thương nhân đủ điều kiện bán lẻ LPG chai. 05 hợp đồng ký năm 

2022 kèm theo 05 giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai thuộc 

hệ thống phân phối. Chi tiết các hợp đồng đã kí được nêu tại điểm b mục 3.1.1 

phần 3 của Kết luận này. 

* Năm 2023: Công ty xuất trình 

- 02 hợp đồng mua bán khí hóa lỏng, cụ thể: (1). Hợp đồng mua bán khí hóa 

lỏng số 01/2023/HĐKT/MT-TB, ngày 01/01/2023 giữa Công ty TNHH Dịch vụ 

Minh Thịnh và Công ty TNHH Gas Thanh Bình, có hiệu lực từ ngày 01/01/2023 

đến hết ngày 31/12/2023; (2). Hợp đồng đại lý tiêu thụ khí dầu mỏ hóa lỏng đóng 

chai, HĐĐL số: 03/2023/MTGAS LPG-TB, ngày 01/01/2023, giữa Công ty TNHH 

Dịch vụ Minh Thịnh và Công ty TNHH Gas Thanh Bình, có hiệu lực từ ngày 

01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023. 

- 31 hợp đồng mua, bán LPG (Gas), trong đó: Có 30 hợp đồng ký nối tiếp từ 

năm 2022 với các thương nhân đủ điều kiện bán lẻ LPG chai. 01 hợp đồng ký năm 

2023 kèm theo 01 giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai thuộc 

hệ thống phân phối. Chi tiết các hợp đồng đã kí được nêu tại điểm b mục 3.1.1 

phần 3 của Kết luận này. 

3.4. Báo cáo hệ thống phân phối, nhãn hiệu hàng hóa và hoạt động mua 

bán khí trên thị trường đến Sở Công Thương nơi thương nhân có trụ sở chính 

- Năm 2021: Báo cáo số 30/BC-TB, ngày 13 tháng 12 năm 2021 của Công ty 

TNHH Gas Thanh Bình về báo cáo hệ thống phân phối kinh doanh khí và nhãn 

hiệu hàng hóa và hoạt động mua bán khí; 

- Năm 2022: Báo cáo số 35/BC-TB, ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Công ty 

TNHH Gas Thanh Bình về báo cáo hệ thống phân phối kinh doanh khí và nhãn 

hiệu hàng hóa và hoạt động mua bán khí. 

- Trong 6 tháng đầu năm 2023, Công ty chưa thực hiện báo cáo do chưa đến 

kỳ báo cáo theo quy định. 

Công ty thực hiện báo cáo hệ thống phân phối kinh doanh khí và nhãn hiệu 

hàng hóa và hoạt động mua bán khí trên thị trường đến Sở Công Thương tỉnh Bắc 

Kạn trước ngày 15 tháng 12 hàng năm theo quy định. 

3.5. Việc lập sổ theo dõi hoặc cơ sở dữ liệu điện tử ứng dụng công nghệ 

thông tin theo dõi LPG chai bán cho thương nhân kinh doanh LPG khác hoặc 

khách hàng sử dụng 

Công ty đã lập cơ sở dữ liệu điện tử ứng dụng công nghệ thông tin theo dõi 

LPG chai bán cho thương nhân kinh doanh LPG khác và khách hàng sử dụng theo 
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từng năm thể hiện tại 06 sổ theo dõi mua, bán LPG chai (trong đó có 03 sổ mua 

LPG chai và 03 sổ bán LPG chai trong kỳ thanh tra). Cơ sở dữ liệu điện tử có đầy 

đủ các thông tin về LPG chai theo quy định: chủ sở hữu, loại chai, số sê ri chai, 

hạn kiểm định trên chai, tên và địa chỉ thương nhân mua LPG chai, khách hàng sử 

dụng, ngày giao nhận LPG chai; ngoài ra, còn có thêm các thông tin về số hóa đơn, 

năm chế tạo chai LPG, ngày kiểm định chai LPG, nhãn hiệu. 

Công ty thực hiện tốt việc lập cơ sở dữ liệu điện tử ứng dụng công nghệ 

thông tin theo dõi LPG chai bán cho thương nhân kinh doanh LPG khác hoặc 

khách hàng sử dụng. 

4. Kiểm tra quyền và nghĩa vụ của thương nhân có trạm nạp LPG vào chai  

4.1. Kiểm tra việc tổ chức nạp LPG vào chai LPG đáp ứng đủ điều kiện lưu 

thông trên thị trường và không được nạp chai LPG không đáp ứng đủ điều kiện 

lưu thông trên thị trường: 

- Trong thời gian tiến hành thanh tra, Công ty đang không thực hiện hoạt 

động tổ chức nạp LPG vào chai, do đó, Đoàn thanh tra không có cơ sở để kiểm tra, 

đánh giá việc tổ chức nạp LPG vào chai LPG đáp ứng đủ điều kiện lưu thông trên 

thị trường và không được nạp chai LPG không đáp ứng đủ điều kiện lưu thông trên 

thị trường. 

- Đoàn thanh tra tiến hành kiểm tra, đối chiếu số seri chai LPG tại 03 Sổ theo 

dõi chiết nạp của Công ty với 09 Giấy chứng nhận kết quả kiểm định chai chưa 

LPG  của Công ty (chi tiết Giấy chứng nhận đã được kiểm tra và ghi nhận tại điểm 

b mục 2.4.1 phần 2 tại Kết luận này) thì Công ty đã thực hiện nạp LPG vào chai 

LPG đáp ứng đủ điều kiện lưu thông trên thị trường. Qua kiểm tra, Công ty chấp 

hành tốt nội dung được kiểm tra. 

4.2. Kiểm tra việc tổ chức nạp thuê vào chai LPG theo hợp đồng cho 

thương nhân; Kiểm tra Giấy chứng nhận đủ điều kiện, Giấy chứng nhận đăng 

ký nhãn hiệu hàng hóa của thương nhân thuê nạp LPG vào chai: Trong thời kỳ 

thanh tra, Công ty không thực hiện hoạt động này. 

4.3. Kiểm tra khối lượng và chất lượng nạp vào chai LPG: Nhãn hàng hóa, 

quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn chất lượng do thương nhân sản xuất, 

chế biến, thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu đã công bố theo quy định của 

pháp luật: 

Tại thời điểm kiểm tra, tại kho chứa chai LPG và địa điểm trạm nạp LPG vào 

chai của Công ty không có LPG chai.  

Căn cứ công văn số 10/CV-ĐTTCN, ngày 25/7/2023 của Đoàn thanh tra 

chuyên ngành về việc mời chủ cơ sở kinh doanh LPG chai đến làm việc; Đoàn 

thanh tra đã mời Hộ kinh doanh Ngô Thế Khiêm (địa chỉ: Thôn Nà Chiêm, xã 

Thanh Thịnh, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn; Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa 

hàng bán lẻ LPG chai số 15/GCNĐĐK-UBND, ngày 20/8/2020 do UBND huyện 

Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn cấp cho Hộ kinh doanh Ngô Thế Khiêm, có giá trị đến hết 

ngày 20/8/2030;Chủ hộ kinh doanh: Ông Ngô Thế Khiêm đã ký hợp đồng mua, 
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bán LPG (Gas) số 03/TB-HĐMB, ngày 01/01/2023 với Công ty TNHH Gas Thanh 

Bình, có hiệu lực từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023) thuộc hệ thống 

phân phối của Công ty đến phối hợp làm việc để kiểm tra, xác minh việc Công ty 

đảm bảo nạp LPG vào chai đủ khối lượng và chất lượng LPG phù hợp với nhãn 

hàng hóa, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn chất lượng do thương nhân sản 

xuất, chế biến, thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu đã công bố theo quy định.  

Qua kiểm tra thực tế 02 LPG chai nhãn hiệu PEROTALGAS do Chủ cơ sở 

kinh doanh Hộ kinh doanh Ngô Thế Khiêm cung cấp cho Đoàn thanh tra cho thấy: 

02 LPG chai nhãn hiệu PEROTALGAS (loại 12kg/chai, có số seri: 005313 và 

001983) còn nguyên màng co của Công ty. Qua việc cân trọng lượng của 02 LPG 

chai, cho thấy các chai có đủ khối lượng và chất lượng LPG phù hợp với nhãn 

hàng hóa, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn chất lượng do thương nhân sản 

xuất, chế biến, thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu kí hợp đồng mua bán LPG với 

Công ty đã công bố theo quy định của pháp luật. 

Nhận xét: Qua kiểm tra, Công ty chấp hành tốt nội dung được kiểm tra. 

4.4. Kiểm tra việp đáp ứng về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy 

định của kho chứa LPG chai 

Tại thời điểm kiểm tra, kho chứa LPG chai của Công ty không có LPG chai 

được lưu giữ.  

Về thủ tục hành chính: Công ty xuất trình Biên bản kiểm tra nghiệm thu hệ 

thống PCCC trước khi bàn giao đưa vào sử dụng năm 2016 của Phòng Cảnh sát 

phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bắc Kạn (sau đây gọi tắt là 

PC66); Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy, chữa cháy số 51/TDPCCC-

PC66, cấp ngày 29/9/2015 do phòng PC66 cấp; Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết 

kế về phòng cháy, chữa cháy số 49/TD-PCCC, cấp ngày 12/12/2022 do phòng 

PC66 cấp; Các Biên bản kiểm tra về an toàn phòng cháy và chữa cháy trong các 

năm 2021, 2022 của phòng PC66, gồm: Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy 

và chữa cháy ngày 25/3/2021; Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa 

cháy ngày 27/4/2022; Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy ngày 

13/12/2022. Theo đó, Công ty có đầy đủ thủ tục về an toàn, phòng cháy và chữa 

cháy theo quy định.  

Nhận xét: Công ty chấp hành tốt nội dung được kiểm tra. 

4.5. Kiểm tra việc tuân thủ quy định về quản lý an toàn, phòng cháy và 

chữa cháy, quản lý đo lường, chất lượng trong hoạt động kinh doanh LPG 

Công ty có: Phương án chữa cháy của cơ sở của Công ty TNHH Gas Thanh 

Bình đã được Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an 

tỉnh Bắc Kạn phê duyệt ngày 22/5/2017; Phương án chữa cháy của cơ sở của Công 

ty TNHH Gas Thanh Bình đã được Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu 

nạn, cứu hộ Công an tỉnh Bắc Kạn phê duyệt ngày 29/11/2021. Ban hành Quyết 

định về việc kiện toàn Đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở số 31/QĐ-TB, ngày 

30/9/2021; Biện pháp ứng phó khẩn cấp khi xảy ra sự cố cháy, nổ ngày 

01/01/2022; Kế hoạch thực hiện công tác PCCC ngày 02/01/2022; Quyết định về 
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việc kiện toàn Đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở số 23/QĐ-TB ngày 30/9/2022. 

Tổ chức huấn luyện định kỳ hàng năm và được cấp giấy chứng nhận huấn luyện 

nghiệp vụ PCCC theo quy định: Quyết định số 1184/QĐ-PC07, ngày 10/10/2021 

của Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Bắc 

Kạn về việc cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, 

cứu nạn, cứu hộ, huấn luyện đối với 13 học viên (thời gian huấn luyện ngày 

04/10/2021 đến ngày 05/10/2021. Giấy chứng nhận huấn luyện có giá trị sử dụng 

05 năm kể từ ngày ký). Công ty đã được tập huấn “Quy định về đo lường, chất 

lượng trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)”. Qua kiểm tra thực tế, Công 

ty đã thực hiện lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy như Nội quy phòng 

cháy, chữa cháy; Tiêu lệnh chữa cháy; Biển báo cấm lửa; bình chữa cháy... Theo 

đó, Công ty tuân thủ các quy định về quản lý an toàn, phòng cháy và chữa cháy, 

quản lý đo lường, chất lượng trong hoạt động kinh doanh khí. 

Nhận xét: Công ty chấp hành tốt nội dung được kiểm tra. 

4.6. Kiểm tra việc tổ chức huấn luyện về kỹ thuật an toàn cho người lao 

động tại trạm nạp theo quy định 

Công ty xuất trình Quyết định số 10/QĐ-TB, ngày 05/01/2021 của Công ty 

TNHH Gas Thanh Bình về việc phân công nhiệm vụ; Quyết định số 37/QĐ-TB, 

ngày 05/11/2021 của Công ty TNHH Gas Thanh Bình về việc phân công nhiệm vụ 

(Quyết định phân công nhiệm vụ); Quyết định số 2101/QĐ-VHL ngày, 21/01/2021 

của Viện phát triển kinh tế quốc tế về việc công nhận kết quả Huấn luyện kỹ thuật 

an toàn đối với hoạt động kinh doanh khí (có Danh sách huấn luyện kỹ thuật an 

toàn trong lĩnh vực kinh doanh khí ban hành kèm theo); Danh sách huấn luyện kỹ 

thuật an toàn trong lĩnh vực kinh doanh khí của Công ty TNHH GAS THANH 

BÌNH; Quyết định số 89B/QĐ-TTHT ngày 22/11/2021 của Trung tâm hỗ trợ kỹ 

thuật an toàn công nghiệp về công nhận kết quả và cấp Giấy chứng nhận hoàn 

thành chương trình tập huấn vận chuyển hàng hóa nguy hiểm (kèm theo 01 danh 

sách học viên được công nhận kết quả kiểm tra và cấp giấy chứng nhận hoàn 

thành chương trình tập huấn vận chuyển hàng hóa nguy hiểm); Quyết định số 

89C/QĐ-TTHT ngày 22/11/2021 của Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật an toàn công 

nghiệp về việc công nhận kết quả kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận Huấn luyện an 

toàn vệ sinh Lao động (kèm theo 02 danh sách học viên được công nhận kết quả 

kiểm tra và cấp giấy chứng nhận Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động); Quyết 

định số 89D/QĐ-TTHT ngày 22/11/2021 của Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật an toàn 

công nghiệp về việc công nhận kết quả kiểm tra Huấn luyện kỹ thuật An toàn trong 

hoạt động kinh doanh khí (kèm theo 02 danh sách học viên được công nhận kết 

quả kiểm tra Huấn luyện kỹ thuật An toàn trong hoạt động kinh doanh khí); Quyết 

định số 91/QĐ-TTHT ngày 22/09/2022 của Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật an toàn công 

nghiệp về việc công nhận kết quả kiểm tra Huấn luyện kỹ thuật An toàn trong hoạt 

động kinh doanh khí (kèm theo 01 danh sách học viên được công nhận kết quả 

kiểm tra Huấn luyện kỹ thuật An toàn trong hoạt động kinh doanh khí); Quyết định 

số 54/QĐ-TTHT ngày 03/06/2022 của Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật an toàn công 

nghiệp về việc công nhận kết quả và cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình 
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tập huấn vận chuyển hàng hóa nguy hiểm (kèm theo 01 danh sách học viên được 

công nhận kết quả kiểm tra và cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tập 

huấn vận chuyển hàng hóa nguy hiểm). 

 Đối chiếu với hợp đồng lao động và các Quyết định phân công nhiệm vụ của 

Công ty, cho thấy Công ty tổ chức huấn luyện về kỹ thuật an toàn cho người lao 

động tại trạm nạp định kỳ theo quy định. 

Nhận xét: Công ty chấp hành tốt nội dung được kiểm tra. 

4.7. Kiểm tra việc tổ chức kiểm tra, bảo dưỡng, thay thế các thiết bị của 

trạm nạp đảm bảo an toàn trong quá trình hoạt động của trạm nạp 

Công ty xuất trình 03 sổ theo dõi bảo dưỡng, sửa chữa dây chuyền, máy, thiết 

bị (Sổ theo dõi bảo dưỡng, sửa chữa dây chuyền, máy, thiết bị năm 2020 – 2021; 

sổ theo dõi bảo dưỡng, sửa chữa dây chuyền, máy, thiết bị năm 2021 – 2022; sổ 

theo dõi bảo dưỡng, sửa chữa dây chuyền, máy, thiết bị năm 2022 – 2023). 

Qua kiểm tra, cho thấy, Công ty đã thực hiện thường xuyên kiểm tra, bảo 

dưỡng, thay thế các thiệt bị của trạm nạp đảm bảo an toàn trong quá trình hoạt 

động của trạm nạp. Do đó, Công ty chấp hành tốt nội dung được kiểm tra. 

4.8. Kiểm tra việc lập sổ theo dõi hoặc cơ sở dữ liệu điện tử ứng dụng công 

nghệ thông tin trong việc quản lý nạp LPG vào chai LPG tại trạm nạp 

Công ty đã lập cơ sở dữ liệu điện tử ứng dụng công nghệ thông tin trong việc 

quản lý nạp LPG vào chai LPG tại trạm nạp theo từng năm thể hiện tại 03 sổ theo 

dõi chiết nạp. Cơ sở dữ liệu điện tử có đầy đủ các thông tin về LPG chai theo quy 

định: chủ sở hữu, loại chai, số lượng chai, số sê ri, hạn kiểm định trên chai, ngày 

nạp, ngày giao chai. 

Qua kiểm tra, Công ty thực hiện tốt việc lập cơ sở dữ liệu điện tử ứng dụng 

công nghệ thông tin theo dõi LPG chai bán cho thương nhân kinh doanh LPG khác 

hoặc khách hàng sử dụng. 

4.9. Kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì hệ thống quản lý chất lượng 

sản phẩm khí 

- Năm 2021, 2022: Công ty không thực hiện xây dựng, áp dụng, duy trì hệ 

thống quản lý chất lượng đối với sản phẩm khí. 

- Năm 2023: Công ty đã xây dựng, áp dụng, duy trì hệ thống quản lý chất 

lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015. Quyết định số 203/QĐ-WCERT, 

ngày 13/6/2023 của Công ty cổ phần chứng nhận Wcert về việc cấp Giấy chứng 

nhận Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2015 cho Công ty 

TNHH Gas Thanh Bình; theo đó đã được đánh giá và xác nhận phù hợp với các 

yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015 cho lĩnh vực chiết nạp và kinh doanh LPG, 

ngày ban hành 13/6/2023, ngày hết hạn 12/6/2026. 

 

II. KẾT LUẬN  
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Căn cứ Luật thương mại năm 2005; 

Căn cứ Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh 

doanh khí;  

Căn cứ Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 của Chính phủ về sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh 

doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương; 

Căn cứ Thông tư số 18/2013/TT-BCT ngày 31/7/2013 của Bộ Công Thương 

ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng 

bằng thép; 

Căn cứ Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy 

định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; 

Căn cứ Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính Phủ quy 

định về hóa đơn, chứng từ; Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của  Bộ 

Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 

năm 2019 và Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính 

phủ quy định về hóa đơn, chứng từ. 

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 13/VBHN-BCT ngày 22/02/2018 của Bộ Công 

Thương, Thông tư quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an 

toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương; 

Căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đến nội dung 

thanh tra. 

 Thông qua kết quả thanh tra cho thấy việc chấp hành các quy định của pháp 

luật trong hoạt động kinh doanh LPG của Công ty TNHH gas Thanh Bình như sau: 

1. Kết quả thực hiện quy định của pháp luật: 

- Công ty là thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật. 

- Công ty đáp ứng điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán khí. 

- Công ty đáp ứng điều kiện thương nhân có trạm nạp LPG vào chai. 

- Công ty đáp ứng các quyền và nghĩa vụ của thương nhân kinh doanh mua 

bán mua bán LPG sau: 

(1). Ký Hợp đồng mua, bán LPG chai cho cửa hàng thuộc hệ thống phân phối 

có giấy chứng nhận đủ điều kiện còn hiệu lực và khách hàng công nghiệp; 

(2). Thực hiện tốt Quy định giá bán LPG và LPG chai cho thương nhân thuộc 

hệ thống mình quản lý; 

(3). Tổ chức thực hiện dịch vụ và cung ứng các dịch vụ cho thuê: phương tiện 

vận chuyển LPG; 

(4). Thiết lập hệ thống phân phối kinh doanh khí theo quy định. 

(5). Việc thực hiện kiểm định theo quy định các chai LPG, bồn chứa LPG; 

thiết bị phụ trợ dùng LPG thuộc sở hữu thương nhân theo quy định; 

https://www.meinvoice.vn/tin-tuc/9909/nghi-dinh-123-2020-nd-cp/


41 

 

(6). Kiểm tra chất lượng, bảo dưỡng và thay thế các chai LPG, thiết bị phụ 

trợ dùng LPG bảo đảm an toàn cho khách hàng sử dụng theo trách nhiệm của bên 

cung cấp LPG theo quy định; 

(7). Thực hiện chế độ ghi chép hóa đơn, chứng từ theo quy định của Bộ Tài 

chính; 

(8). Báo cáo hệ thống phân phối, nhãn hiệu hàng hóa và hoạt động mua bán 

khí trên thị trường đến Sở Công Thương nơi thương nhân có trụ sở chính theo quy 

định; 

(9). Lập sổ theo dõi hoặc cơ sở dữ liệu điện tử ứng dụng công nghệ thông tin 

theo dõi LPG chai bán cho thương nhân kinh doanh LPG khác hoặc khách hàng sử 

dụng theo quy định; 

- Công ty đáp ứng các quyền và nghĩa vụ của thương nhân có trạm nạp LPG 

vào chai sau: 

(1). Tổ chức nạp LPG vào chai LPG đáp ứng đủ điều kiện lưu thông trên thị 

trường và không nạp chai LPG không đáp ứng đủ điều kiện lưu thông trên thị 

trường; 

(2). Đáp ứng quy định về khối lượng và chất lượng nạp vào chai LPG: Nhãn 

hàng hóa, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn chất lượng do thương nhân sản 

xuất, chế biến, thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu đã công bố theo quy định của 

pháp luật; 

(3). Đáp ứng về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định của kho 

chứa LPG chai; 

(4). Đáp ứng quy định việc tuân thủ quy định về quản lý an toàn, phòng cháy 

và chữa cháy, quản lý đo lường, chất lượng trong hoạt động kinh doanh LPG; 

(5). Đáp ứng quy định việc tổ chức huấn luyện về kỹ thuật an toàn cho người 

lao động tại trạm nạp theo quy định; 

(6). Đã thực hiện thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, thay thế các thiệt bị của 

trạm nạp đảm bảo an toàn trong quá trình hoạt động của trạm nạp. Do đó, Công ty 

chấp hành tốt nội dung được kiểm tra. 

(7). Lập sổ theo dõi hoặc cơ sở dữ liệu điện tử ứng dụng công nghệ thông tin 

trong việc quản lý nạp LPG vào chai LPG tại trạm nạp theo quy định. 

 2. Hạn chế: 

(1). Trong quá trình nhận bàn giao công ty từ Công ty cổ phần Gas Khánh 

Linh, do nhận thức hạn chế về quyền và nghĩa vụ của thương nhân kinh doanh mua 

bán LPG, thương nhân có trạm nạp LPG vào chai, Công ty đã không nhận đầy đủ 

tài liệu theo dõi các chai LPG mang nhãn hiệu PEROTALGAS và chai LPG thuộc 

sở hữu của Công ty Cổ phần gas Khánh Linh. 

(2). Công ty chưa thực hiện tốt việc xây dựng, áp dụng, duy trì hệ thống quản 

lý chất lượng đối với sản phẩm khí. 
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(3). Công ty chưa chú trọng việc lưu giữ tài liệu liên quan đến chứng nhận 

hợp quy chai chứa LPG. 

(4). Công ty chưa thực hiện hoạt động kiểm tra, kiểm soát đối với hệ thống 

phân phối về thực hiện các quy định của pháp luật về kinh doanh khí. 

3. Sai phạm 

Thứ nhất:  Công ty có hành vi "Bán LPG chai cho thương nhân kinh doanh 

khí không đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh khí theo quy định", đã phát hiện và ghi 

nhận tại điểm 3.2.2 Mục 3.2 Kiểm tra về hoạt động xuất hàng trong thời kỳ thanh 

tra tại Kết luận này (trang 32), được quy định tại điểm d Khoản 2 Điều 45 Nghị 

định số 99/2020/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ quy định xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí;  

Thứ hai: Công ty có hành vi "Ký hợp đồng mua bán khí với thương nhân xuất 

khẩu, nhập khẩu khí hoặc thương nhân kinh doanh mua bán khí không có Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu khí, Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán khí theo quy định hoặc ký hợp đồng 

mua bán khí với thương nhân sản xuất, chế biến khí không đáp ứng đủ điều kiện 

kinh doanh khí theo quy định": Đã phát hiện và ghi nhận tại tại điểm 3.2.1 Mục 3.2 

Kiểm tra về hoạt động nhập hàng trong thời kỳ thanh tra tại Kết luận này (trang 

30,31), được quy định tại điểm d khoản 3 Điều 45 Nghị định số 99/2020/NĐ-

CP ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí. 

4. Xử lý vi phạm hành chính 

Ngày 17 tháng 8 năm 2023, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn 

đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 60000040/QĐ-XPHC đối 

với Công ty TNHH Gas Thanh Bình với 02 hành vi vi phạm (có áp dụng 01 tình 

tiết giảm nhẹ):  

- Hành vi vi phạm thứ nhất: Bán LPG chai cho thương nhân kinh doanh khí 

không đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh khí theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 

45 Nghị định số 99/2020/NĐ-CP của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị 

định số 17/2022/NĐ-CP của Chính phủ). Phạt tiền: 45.000.000 đồng (Bốn mươi 

năm triệu đồng). 

Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do 

thực hiện hành vi vi phạm hành chính: 0 đồng theo quy định tại điểm c khoản 5 

Điều 45, Nghị định số 99/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ (được sửa 

đổi, bổ sung tại Nghị định số 17/2022/NĐ-CP ngày 31/01/2022 của Chính phủ).  

- Hành vi vi phạm thứ hai: Ký hợp đồng mua bán khí với thương nhân xuất 

khẩu, nhập khẩu khí hoặc thương nhân kinh doanh mua bán khí không có Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu khí, Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện thương nhân kinh doanh mua bán khí theo quy định hoặc ký hợp đồng mua bán 

khí với thương nhân sản xuất, chế biến khí không đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh 

khí theo quy định tại Điểm d khoản 3 Điều 45 Nghị định số 99/2020/NĐ-CP của 
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Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 17/2022/NĐ-CP của Chính phủ). 

Phạt tiền: 65.000.000 đồng (Sáu mươi năm triệu đồng). 

Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do 

thực hiện hành vi vi phạm hành chính: 0 đồng theo quy định tại điểm c khoản 5 

Điều 45, Nghị định số 99/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ (được sửa 

đổi, bổ sung tại Nghị định số 17/2022/NĐ-CP ngày 31/01/2022 của Chính phủ).  

 IV. KIẾN NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ CÓ LIÊN QUAN 

 Chuyển thông tin về dấu hiệu vi phạm pháp luật đối với các thương nhân có 

liên quan (sau khi ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty 

TNHH Gas Thanh Bình), cụ thể: 

- 05 hộ kinh doanh LPG đã thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh LPG 

không đáp ứng đủ điều kiện (khi chưa được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa 

hàng bán lẻ LPG chai). Cụ thể, các hộ kinh doanh đã thực hiện hoạt động kinh 

doanh LPG chai khi không có Giấy chứng nhận đủ điều theo quy định, có dấu 

hiệu vi phạm quy định Điều 7 Luật Đầu tư. Tài liệu có liên quan gồm:  

(1). Hợp đồng mua, bán LPG (Gas) số 25/TB-HĐMB, ngày 01/02/2021 và 

bán LPG chai cho Hộ kinh doanh Triệu Dư Minh (địa chỉ: Thôn Bản Cuôn II, xã 

Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn), có Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa 

hàng bán lẻ LPG chai số 128/GCNĐĐK-UBND, ngày 17/5/2021 do UBND huyện 

Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn cấp cho Cửa hàng bán lẻ LPG Triệu Dư Minh, có giá trị 

đến hết ngày 16/5/2031. Từ 01/02/2021 đến 16/5/2021, Công ty xuất 05 hóa đơn 

giá trị gia tăng bán LPG chai, thể hiện tại các hóa đơn giá trị gia tăng: Số 0000049, 

ngày 28/02/2021; số 0000065, ngày 01/3/2021; số 0000176, ngày 01/4/2021; số 

0000252, ngày 20/4/2021; số 0000297, ngày 01/5/2021. 

(2). Hợp đồng mua, bán LPG (Gas) số 21/TB-HĐMB, ngày 01/01/2022 và 

bán LPG chai cho Hộ kinh doanh Đinh Như Linh (địa chỉ: Thôn Tân Lập, xã Vũ 

Muộn, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn), có Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa 

hàng bán lẻ LPG chai số 02/GCNĐĐK-UBND, ngày 22/12/2022 do UBND huyện 

Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn, cấp cho Hộ kinh doanh Đinh Như Linh, có giá trị đến 

hết ngày 16/12/2032. Từ 01/01/2022 đến 21/12/2022, Công ty xuất 12 hóa đơn giá 

trị gia tăng bán LPG chai, thể hiện tại các hóa đơn giá trị gia tăng: Số 0000986, 

ngày 29/01/2022; số 0001009, ngày 05/02/2022; số 0001081, ngày 01/3/2022; số 

0001157, ngày 01/4/2022; số 0001232, ngày 03/5/2022; số 0000070, ngày 

29/6/2022; số 0000089, ngày 15/7/2022; số 0000137, ngày 16/8/2022; số 0000180, 

ngày 16/9/2022; số 0000235, ngày 10/10/2022; số 0000300, ngày 22/11/2022; số 

0000353, ngày 20/12/2022. 

(3). Hợp đồng mua, bán LPG (Gas) số 30/TB-HĐMB, ngày 01/3/2022 và bán 

LPG chai cho HTX Tú Thủy (địa chỉ: Phố Ngã Ba, thị trấn Phủ Thông, huyện 

Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn), có Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG 

chai số 01/GCNĐĐK-UBND, ngày 29/4/2022 do UBND huyện Bạch Thông, tỉnh 

Bắc Kạn cấp cho HTX Tú Thủy, có giá trị đến hết ngày 28/4/2032. Từ 01/3/2022 

đến 28/4/2022, Công ty xuất 02 hóa đơn giá trị gia tăng bán LPG chai, thể hiện tại 
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các hóa đơn giá trị gia tăng: Số 0001138, ngày 31/3/2022; số 0001158, ngày 

01/4/2022. 

(4). Hợp đồng mua, bán LPG (Gas) số 31/TB-HĐMB, ngày 01/6/2022 và bán 

LPG chai cho Hộ kinh doanh Hoàng Mạnh Hải (địa chỉ: Bản Nhuần 1, xã Quảng 

Chu, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn), có Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng 

bán lẻ LPG chai số 02/GCNĐĐK-UBND, ngày 02/8/2022 do UBND huyện Chợ 

Mới, tỉnh Bắc Kạn cấp cho Hộ kinh doanh Hoàng Mạnh Hải, có giá trị đến hết 

ngày 02/8/2032.  Từ 01/6/2022 đến 01/8/2022, Công ty xuất 01 hóa đơn giá trị gia 

tăng bán LPG chai, thể hiện tại các hóa đơn giá trị gia tăng: Số 0000106, ngày 

28/7/2022. 

(5). Hợp đồng mua, bán LPG (Gas) số 33/TB-HĐMB, ngày 01/8/2022; Hợp 

đồng mua, bán LPG (Gas) số 12/TB-HĐMB, ngày 01/01/2023 và bán LPG chai 

cho Hộ kinh doanh Đinh Như Tiệp (Cửa hàng Gas Tiệp Nhung, địa chỉ: Thôn Tốc 

Lù, xã Vũ Muộn, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn), có Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai số 01/GCNĐĐK-UBND, ngày 10/3/2023 do 

UBND huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn cấp cho Hộ kinh doanh Đinh Như Tiệp, 

có giá trị đến hết ngày 28/4/2032. Từ 01/8/2022 đến 09/3/2023, Công ty xuất 09 

hóa đơn giá trị gia tăng bán LPG chai, thể hiện tại các hóa đơn giá trị gia tăng: Số 

0000150, ngày 29/8/2022; số 0000211, ngày 28/9/2022; số 0000250, ngày 

27/10/2022; số 0000311, ngày 28/11/2022; số 0000358, ngày 22/12/2022; số 

0000042 ngày 28/01/2023; số 0000053 ngày 31/01/2023; số 0000102 ngày 

28/02/2023; số 0000105 ngày 06/3/2023. 

- Công ty Cổ phần khí công nghiệp Sao Đỏ (Công ty Sao đỏ, địa chỉ: Số nhà 

255, KDC Nguyễn Trãi 2, phường Sao Đỏ, TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương) đã thực 

hoạt động đầu tư kinh doanh LPG không đáp ứng đủ điều kiện (khi chưa được cấp 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện). Cụ thể, Công ty Sao đỏ đã thực hiện hoạt động 

bán LPG cho Công ty TNHH gas Thanh Bình khi không có Giấy chứng nhận đủ 

điều theo quy định, có dấu hiệu vi phạm quy định tại  Điều 7 Luật Đầu tư. Tài liệu 

có liên quan gồm: 

(1). Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn một 

thành viên, mã số doanh nghiệp: 080114256, đăng ký lần đầu ngày 05/6/2015; 

đăng ký thay đổi lần thứ 2, ngày 19/6/2017 do Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế 

hoạch đầu tư tỉnh Hải Dương cấp. 

  (2). Hợp đồng mua bán khí dầu mỏ lỏng (LPG), số 06/SAODO-

THANHBINH/2021, ngày 02/05/2021 giữa Công ty cổ phần khí công nghiệp Sao 

Đỏ với Công ty TNHH Gas Thanh Bình, có hiệu lực kể từ ngày 02/05/2021 đến 

hết ngày 31/12/2021;  

 (3). Hợp đồng mua bán khí dầu mỏ lỏng (LPG), số 06/SAODO-

THANHBINH/2022, ngày 01/01/2022 giữa Công ty cổ phần khí công nghiệp Sao 

Đỏ với Công ty TNHH Gas Thanh Bình, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022 đến 

hết ngày 31/12/2022.  
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(4). Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG số 

846/GCNĐĐK-SCT, ngày 19/6/2017 do Sở Công Thương tỉnh Hải Dương cấp 

(thời gian từ 01/01/2021 đến 19/6/2022). 

(5). Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh mua bán LPG số 

318/GCNĐĐK-SCT, ngày 01/3/2023 do Sở Công Thương tỉnh Hải Dương cấp. 

(6). 04 hóa đơn giá trị gia tăng, cụ thể: (i). Số 00000093, ngày 07/7/2022; (ii). 

Số 00000094, ngày 07/7/2022; (iii). Số 00000128, ngày 09/8/2022; (iiii). Số 

00000135, ngày 10/8/2022 của Công ty Sao đỏ bán LPG cho Công ty TNHH gas 

Thanh Bình. 

 - Có văn bản đề nghị Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn tăng cường công tác 

hướng dẫn, quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh LPG của Công ty 

TNHH gas Thanh Bình. 

Trên đây là Kết luận thanh tra chuyên ngành việc chấp hành các quy định 

của pháp luật trong hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng đối với Công ty 

TNHH gas Thanh Bình. Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn yêu cầu Công ty 

TNHH gas Thanh Bình nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật trong 

hoạt động kinh doanh khí./. 

 
Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Tổng cục Quản lý thị trường (b/c); 

- Vụ Thanh tra - Kiểm tra (b/c); 

- Thanh tra tỉnh Bắc Kạn (tổng hợp bc); 

- Lãnh đạo Cục QLTT; 

Gửi bản giấy: 

- Công ty TNHH gas Thanh Bình; 

- Lưu: VT, HSTTr. 

   CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

       Trần Văn Khánh 
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